
PHẦN MỞ ĐẦU
Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Quốc hội Khóa XIII Kỳ họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp quốc gia. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được phê duyệt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 23/5/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hưng Yên. 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hưng Yên đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đưa công tác quản lý đất đai ở các địa phương đi vào nề nếp. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phân bổ và chủ động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển, khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh, các khu dân cư..., góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội của tỉnh Hưng Yên; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2011-2015). 
Bước sang giai đoạn 2016-2020, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng sẽ có nhiều những thay đổi mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành đã ban hành Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đưa ra những định hướng hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII đã ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII  đã định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. Về tình hình quốc tế giai đoạn 2016-2020, xu hướng nổi trội là tiếp tục có sự phát triển nhảy vọt của khoa học và công nghệ; toàn cầu hóa và liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng của các nền kinh tế mới nổi cùng với quá trình phục hồi kinh tế thế giới diễn ra chậm chạp và đẩy mâu thuẫn. Do đó, một số dự báo về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên theo quy hoạch cũ sẽ phải điều chỉnh lại, đặt ra nhu cầu mới về đất đai để áp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Ngày 9 tháng 4 năm 2016, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã ban hành Nghị quyết 134/2016/NQ-QH13 về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, ngày 2/11/2016 Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Công văn số 1927/TTg-KTN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cho các địa phương, các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ cho tỉnh Hưng Yên tại phụ lục XIX của Công văn bao gồm: Đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất có di tích-danh thắng, đất bãi thải xử lý rác thải, đất ở tại đô thị, đất chưa sử dụng, đất đô thị, các chỉ tiêu này đều thay đổi so với quy hoạch được duyệt trước đây (Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 23/5/2013).
Theo Khoản 1 Điều 51 của Luật đất đai năm 2013 về giải quyết vấn đề phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã nêu rõ “Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan cấp nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước Luật đất đai năm 2013 thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử  dụng đất cho phù hợp với Luật này khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020”.  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hưng Yên được lập theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nên một số chỉ tiêu sử dụng đất đã thay đổi so với Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 
Xuất phát từ những lý do trên thì việc lập “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Hưng Yên” là hết sức cần thiết. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên tuân theo trình tự tại Điều 39 Chương 4 của Luật đất đai năm 2013 và Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40 của mục 2 và Điều 41, 42, 43, 44, 45 của mục 3 Chương 1 Phần II của Thông tư 29/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. ĐIỀU CHỈNH  ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020

1.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

1.1.1.1. Mục tiêu tổng quát
Tập trung khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo để đáp ứng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh, chất lượng và bền vững, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ưu tiên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mang nét đặc trưng của địa phương. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
. 

Tập trung thực hiện ba (03) khâu đột phá
:

1- Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại.
2- Huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông.
3- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.

1.1.1.2. Mục tiêu cụ thể
- Tăng trưởng bình quân năm giai đoạn 2016-2020: GRDP tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 - 10%, thương mại - dịch vụ tăng  8,5 - 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

- Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 55% - Dịch vụ 37% - Nông nghiệp 8%; giá trị thu được bình quân 210 triệu đồng/ha; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 75 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%; tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80%; 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình và 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III.

- Hàng năm tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trên 50% (theo hướng dẫn mới); Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh trên 85%; kết nạp mới 1.600 đảng viên. 

1.1.2. Khái quát phương hướng phát triển kinh tế - xã hội
1.1.2.1. Phương hướng phát triển kinh tế

a) Công nghiệp – xây dựng

 Đối với phát triển công nghiệp: Tập trung thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư, bổ sung cơ chế, chính sách tạo sự hấp dẫn thu hút các   nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Rà soát, bổ sung các quy hoạch phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ để thực hiện các nội dung định hướng tái cơ cấu ngành sản xuất, phát huy tối đa lợi thế, gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững. 

Có cơ chế, chính sách tạo vốn, huy động cao các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, phát triển các khu, cụm công nghiệp; đặc biệt ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp lớn để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, công nghiệp sạch... có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tăng thu ngân sách, tập trung hơn ở các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang và Ân Thi (dọc tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). 

Có quy định đánh giá chất lượng công tác của các tập thể (cấp xã, huyện, sở, ngành) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chất lượng tham mưu của cá nhân trong quá trình tiếp nhận đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ và có chất lượng hạ tầng các khu công nghiệp. Rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp không có khả năng thu hút các doanh nghiệp đầu tư; các khu công nghiệp triển khai chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng hoặc năng lực tài chính yếu của chủ đầu tư cần có biện pháp và chính sách hỗ trợ để sớm triển khai; xây dựng mô hình quản lý, phát triển cụm công nghiệp có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đưa các dự án đầu tư mới vào hoạt động. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển công nghiệp phụ trợ, nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư sản xuất ở các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp địa phương phát triển, để tiếp tục thu hút mạnh các nguồn vốn trong và ngoài nước. Tập trung thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất. Phấn đấu đến năm 2020: Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng từ 9 - 10%/năm; có 2 - 3 khu công nghiệp mới và 10 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động; tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có vốn đăng ký trên 10 tỷ USD. Tiếp tục có cơ chế phù hợp để khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy kinh tế làng nghề; hoàn thiện mạng lưới điện cao áp, cải tạo, nâng cấp mạng trung và hạ áp, đáp ứng đủ điện năng phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 

Đối với xây dựng đô thị - hạ tầng: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị, nhất là xây dựng giao thông




Huy động cao nhất các nguồn lực xã hội và ngân sách tỉnh để tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển. Rà soát, ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm cần hoàn thành sớm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, BOT... Đối với những tuyến đường giao thông có quy mô lớn cần nghiên cứu sử dụng quỹ đất để đầu tư theo phương thức BT. Tăng cường quản lý đầu tư công, đầu tư trung hạn, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình để phát huy hiệu quả; khắc phục đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng kéo dài. Tổng vốn huy động khoảng 150.000 tỷ đồng, trong đó thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 50.000 tỷ đồng; thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020: Trên 80% km đường tỉnh đạt cấp đường quy hoạch; 100% các tuyến đường huyện, đường liên xã được cứng hóa trải nhựa hoặc bê tông; 100% đường trong thôn, xóm và các tuyến trục chính đường nội đồng được cứng hóa, cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. 

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành tuyến đường, cầu nối với 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình; nâng cấp quốc lộ 38 đoạn qua tỉnh Hưng Yên; xây dựng các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4 của Thủ đô qua địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng đường đê sông Luộc, cầu La Tiến, đường tỉnh 377 và 387, đường 207B, các tuyến đường kết nối giữa quốc lộ 39 với đường đê tả Sông Hồng, đường trục Bắc - Nam, đường đê tả sông Hồng giai đoạn 2. Xây dựng cảng sông Hồng, sông Luộc và một số công trình khác. Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thành các dự án: Nạo vét nâng cấp sông Điện Biên, sông Đồng Quê - Cửu An, các sông trục thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải; đầu tư nâng cấp, xây mới các trạm bơm theo quy hoạch; hoàn thiện các kênh mương, công trình thủy lợi. Thực hiện phân cấp quản lý các công trình thủy lợi. Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Quy hoạch chung xây dựng dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gắn với huyện Ân Thi, Yên Mỹ, trục đường kinh tế Bắc - Nam của tỉnh gắn với quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở huyện Mỹ Hào, Văn Lâm và phát triển khu đô thị ở huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, Mỹ Hào.

Tăng cường đầu tư thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cấp tỉnh và cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để thu hút các trường đại học về Khu Đại học Phố Hiến và các địa bàn tiếp giáp Thủ đô Hà Nội. Hoàn thành xây dựng Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, khối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh và Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh. Triển khai đầu tư xây dựng dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. 

Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách huy động cao và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, để tạo bước đột phá trong xây dựng, phát triển các đô thị. Phấn đấu đến năm 2020: Bình quân diện tích nhà ở 25m2/sàn/người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%; xây dựng thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II và trở thành một trong các đô thị lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III; huyện Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh, thị trấn Yên Mỹ mở rộng và khu Bô Thời - Dân Tiến đạt đô thị loại IV; xây dựng 5 - 6 khu vực đạt đô thị loại V.

b) Phát triển thương mại – dịch vụ

Tích cực thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các trung tâm thương mại, chợ đầu mối theo quy hoạch; phấn đấu các huyện đều có trung tâm thương mại hoặc siêu thị vừa và nhỏ; hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo hoặc xây mới các chợ hạng 1, hạng 2 tại trung tâm các huyện; hoàn thành cải tạo xây dựng các chợ nông thôn đạt chuẩn theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Củng cố và tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; hình thành các điểm du lịch, các   trung tâm vui chơi, giải trí, du lịch sinh thái; đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa, tâm linh gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến ở Thành phố Hưng Yên.

Khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường, nhất là thị trường tiêu thụ các loại nông sản có lợi thế của tỉnh để thúc đẩy phát triển sản xuất; đổi mới và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện, viễn thông, y tế ...

Mở rộng và tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước; chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong vùng, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long; đồng thời quan tâm đến sức mua của thị trường nông thôn để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

c) Phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu cây trồng, vật nuôi: Lương thực 15,5% - rau quả, cây công nghiệp 26,5% - chăn nuôi, thủy sản 58%; các chương trình, đề án, dự án trọng điểm phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm. Quy hoạch, tập trung đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh chất lượng và hiệu quả cao tại Thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ. Chuyển đổi 2.500 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Phát triển kinh tế vùng bãi sông Hồng, sông Luộc gắn với  công tác quản lý và chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nhất là bộ giống lúa có hiệu quả kinh tế cao; nâng cao chất lượng đàn bò lai Sind sang bò lai Brahman, phát triển đàn lợn và nuôi trồng thủy sản, gắn với chăn nuôi an toàn và giám sát dịch bệnh. Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch thủy lợi để bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, hiệu quả; hình thành những vùng chuyên canh, thâm canh theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Có cơ chế chính sách phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kiên cố hoá kênh mương và đường giao thông nội đồng. Hoàn thành xử lý các vi phạm công trình thủy lợi; chủ động phòng, chống lụt, bão, úng, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung nguồn lực xã hội đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

d) Huy động các nguồn lực, khai thác các nguồn thu, tăng tỷ lệ thu nội địa, đảm bảo chi hiệu quả

Tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách hàng năm. Tăng cường quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận và nợ đọng thuế. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, phấn đấu 100% kê khai thuế qua mạng và thúc đẩy việc nộp thuế điện tử. Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2016 - 2020; ban hành phân định rõ phí và lệ phí, chuyển một số loại phí từ việc cung ứng dịch vụ sang quản lý cơ chế giá dịch vụ, đảm bảo động viên hợp lý để phát triển nguồn thu cho ngân sách. 


Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp, không bù đắp chi phí hoạt động; chuyển đổi cơ chế phân bổ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước sang cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ gắn với các   tiêu chí, tiêu chuẩn của từng loại dịch vụ. Tăng cường quản lý tài sản công, quản lý các loại quỹ ngoài ngân sách, đảm bảo sử dụng hiệu quả; quản lý giá, hàng dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp và hình thức huy động vốn; mở rộng đầu tư cho vay, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý. Chú trọng đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng bình quân trên 10%/năm, trong đó huy động tại địa phương tăng 11,5% so với tổng nguồn; tổng dư nợ cho vay tăng bình quân 11,6%/năm.

e) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Điều chỉnh kịp thời quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và các huyện, thành phố, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đồng bộ, thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định. Quản lý chặt chẽ diện tích trồng lúa chuyển sang trồng cây hàng năm đảm bảo đúng mục đích; quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc. Tiếp tục rà soát thu hồi đất đối với các dự án đã quá thời hạn quy định, không thực hiện đầu tư hoặc không còn khả năng đầu tư. Tăng cường xử lý đất dôi dư trong các hộ gia đình và thực hiện có hiệu quả đấu giá đất làm nhà ở tại các xã, thị trấn, tạo vốn xây dựng nông thôn mới. 


Tăng cường quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; hoàn thành xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường, nhất là nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, vận chuyển phế thải, chất thải công nghiệp, y tế, làng nghề gây ô nhiễm môi trường; tranh thủ các nguồn lực đầu tư xử lý nước thải công nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xây dựng các điểm tập kết, chôn lấp rác thải hợp vệ sinh; thử nghiệm mô hình lò đốt rác thải quy mô xã, thị trấn. Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại 65% hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn tỉnh. 

1.1.2.2. Phát triển các lĩnh vực xã hội

a) Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, sinh viên, học đi đôi với hành. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng, năng lực và ý thức tự học của học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ thông các cấp. Đẩy mạnh hướng nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp của người lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng hóa phương pháp, gắn kết với doanh nghiệp để đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội. Có thêm cơ chế ưu đãi thu hút các trường đại học về Khu Đại học Phố Hiến. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Phấn đấu đến năm 2020: Duy trì hàng năm có trên 50% học sinh tốt nghiệp phổ thông thi đỗ đại học; 75% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 90% giáo viên trung học cơ sở, 20% giáo viên trung học phổ thông có trình độ trên chuẩn; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, bậc học mầm non 45%, tiểu học 95%, trung học cơ sở 60%, trung học phổ thông 50%; 85% phòng học mầm non, 100% phòng học phổ thông kiên cố; thu hút thêm 3 đến 4 trường đại học vào Khu Đại học Phố Hiến.
b) Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Xây dựng hệ thống y tế phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và chuyên sâu, có cơ sở vật chất kỹ thuật cao, đội ngũ thầy thuốc đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, các viện dưỡng lão, dịch vụ y tế tư nhân. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động theo đúng quy định của  pháp luật. 

Củng cố và phát triển hệ thống y dược học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Tập trung chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm, duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh.


Phấn đấu đến năm 2020: 90% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các trung tâm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế dự phòng; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì tuổi thọ trung bình 74 tuổi; đạt tỷ lệ 28 giường bệnh và 9 bác sỹ, 2 dược sỹ đại học/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. 

c) Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
Xây dựng con người Hưng Yên phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hoá trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá. Quan tâm phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; xây dựng Khu di tích Phố Hiến thành điểm du lịch quốc gia, kết nối với các tour, tuyến du lịch trong và ngoài nước. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, nhất là ở cơ sở; đồng thời có kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các thiết chế văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động, các loại hình văn hóa giải trí, sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển phong trào thể thao quần chúng cả về bề rộng và chiều sâu; nâng cao thể thao thành tích cao, chú trọng xây dựng các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Phấn đấu đến năm 2020: 90% số gia đình, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; 87% số làng, khu phố văn hoá; 100% huyện, thành phố và 80% số xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá thể thao; 70% số thôn, khu phố có nhà văn hoá, khu thể thao; 100% số thôn, làng có thư viện, tủ sách; số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt trên 30%.

Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, báo chí; khuyến khích các hoạt động sáng tác, biên soạn, biên tập sách, báo, tạp chí, tác phẩm nghệ thuật đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Triển khai thực hiện quy hoạch truyền dẫn sóng phát thanh và truyền hình, quy hoạch báo in và thông tin đối ngoại có hiệu quả.

d) Quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công
Huy động nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống của những đối tượng chính sách; quan tâm giúp đỡ người già; hỗ trợ người tàn tật, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại và trẻ em phải lao động nặng nhọc. Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng.

Chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là ở nông thôn và các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh dịch vụ xuất khẩu lao động. 

e) Lao động, việc làm


Phấn đấu đến năm 2020: Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho 20.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 3.000 người; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 35% tổng số người lao động; 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%.

Chú trọng nâng cao chất lượng việc làm và tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện chính sách trợ giúp về đát đai, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm gắn với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, hạn chế tình trạng tái nghèo.

1.1.2.3. Phát triển khoa học – công nghệ

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân; ưu tiên khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp, mọi thành phần    kinh tế nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ phải được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng 2030. Tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả các nhãn hiệu thuộc sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền lợi người sản xuất và tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân và quản lý công nghệ. 

1.1.2.4. Quốc phòng – an ninh

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương... gắn với phát triển kinh tế; phòng, chống có hiệu quả mọi âm mưu diễn biễn hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập luyện thành thục các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng biên chế đúng quy định và có chất lượng cao. Hoàn thành kế hoạch giao quân hàng năm. Tích cực giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao và tội phạm về môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và giảm tỷ lệ gia tăng tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc và các loại tệ nạn xã hội khác; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường lực lượng cho các đơn vị mũi nhọn, trọng điểm và lực lượng làm công tác xây dựng phong trào về an ninh trật tự ở cơ sở; giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống đối với cán bộ, chiến sỹ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, kiểm sát, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và định hướng dư luận; chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng đặc thù và trong các trường học. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp. Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự, phấn đấu không để số việc, số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng kéo dài.
1.2. Quan điểm sử dụng đất

1.2.1. Quan điểm sử dụng đất

1. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Sử dụng đất phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở lấy việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, chuyển đổi hợp lý đất đai đem lại hiệu quả cao trên các phương diện kinh tế - xã hội – môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2. Ưu tiên bố trí đất đai cho các lĩnh vực then chốt như: phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển đô thị, các khu đại học, khu sản xuất kinh doanh tập trung, khu thương mại dịch vụ tập trung, phát triển hạ tầng trọng điểm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có phân kỳ đầu tư ưu tiên những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển và có tác động lan tỏa lớn. Đảm bảo đủ quỹ đất để thiết lập, duy trì và quản lý hành lang bảo vệ các công trình thuộc hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lực, nguồn nước, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, theo quy định hiện hành. 

3. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phải gắn kết chặt chẽ với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn kết với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và bền vững, đảm bảo khai thác triệt để tiềm năng đất đai, tiềm năng về con người và lợi thế tự nhiên. Khai thác sử dụng đi đối với cải tạo, bồi bổ, làm giàu quỹ đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên.
4. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích nghi với điều kiện đất đai, sử dụng linh hoạt đất lúa nước để đồng thời vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và vừa nâng cao giá trị sản xuất trên 1 đơn vị đất canh tác. Tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu về phân tích, đánh giá thổ nhưỡng, thoái hóa đất để đảm bảo việc bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả nhất.     

5. Bố trí sử dụng đất đai phải đảm bảo tính liên kết vùng trong sử dụng đất để phân bổ hợp lý và cân đối như cầu sử dụng đất cho các huyện, thành phố và giữa các ngành kinh tế, đảm bảo kết nối trong sử dụng đất trong mối liên hệ với vùng Thủ đô Hà Nội, các trọng điểm kinh tế  thuộc vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thông qua hệ thống giao thông huyết mạch. 
6. Khai thác sử dụng đất phải coi trọng tính đặc thù như quốc phòng – an ninh. Ưu tiên bố trí những vùng đất có địa thế tự nhiên thuận lợi cho an ninh – quốc phòng, kết hợp với kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. 
1.2.2. Mục tiêu Điều chỉnh quy hoạch


1. Đáp ứng yên cầu về đất đai cho các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới để thực hiện mục tiêu đưa Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
2. Đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo cho mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hía trị gia tăng và phát triển bền vững.
3. Bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

1.3. Định hướng sử dụng đất
Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hưng Yên; Căn cứ vào tiềm năng quỹ đất, thực trạng và chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì định hướng quy hoạch sử dụng đất như sau:

1.3.1. Đất nông nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tiếp tục hình thành các vùng sản xuất chuyên canh trên cơ sở ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các khu công nghiệp, đô thị, khu đại học và cung ứng cho vùng Thủ đô Hà Nội. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết với thị trường; tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Bò thịt chất lượng cao, lợn hướng nạc, gà Đông Tảo, Đông Tảo lai, nhãn lồng, vải lai, cam, bưởi, chuối, hoa các loại, cây cảnh, một số cây dược liệu và rau màu các loại.

Đến năm 2020, ổn định các vùng sản xuất nông nghiệp gắn với hình thành các vành đai xanh, vùng trồng rau sạch, vùng trồng hoa, cây cảnh gắn với hệ thống phân phối tiện lợi cho người. Ưu tiên phát triển các sản phẩm sạch (rau, quả, thịt trứng) và hoa cây cảnh đảm bảo hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn kết chặt chẽ các khâu từ sản xuất – chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Sản xuất lúa phải đảm bảo an ninh lương thực, phát huy lợi thế về nguồn nước thủy lợi để xây dựng các vùng chuyên canh lúa có năng suất, chất lượng cao, bố trí gọn vùng thuận lợi cho việc cơ giới hóa các khâu canh tác, thu hoạch và ứng dụng tiến bộ các kỹ thuật mới. Khuyến khích chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả,...chuyển sang trồng cây hàng năm khác, không làm biến dạng đất lúa. Thực hiện Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020”. Vùng sản lúa chất lượng cao tại các huyện Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ,... đến năm 2020, năng suất bình quân trên 66,5 tạ/ha/vụ, sản lượng đạt khoảng 465.000 - 500.000 tấn, phấn đấu tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm trên 60%, tỷ lệ lúa lai chiếm khoảng 20-25% diện tích.
Quy hoạch vùng trồng rau an toàn tập trung đến năm 2020 với quy mô khoảng 558 ha ở huyện Yên Mỹ (xã Việt Cường, Yên Phú, Hoàng Long), huyện Tiên Lữ (xã Thiện Phiến, Nhật Tân), huyện Kim Động (xã Phú Thịnh, Đồng Thanh, Vĩnh Xá, Ngũ Xá, Hiệp Cường), huyện Văn Lâm (xã Như Quỳnh, Lạc Đạo), thành phố Hưng Yên (xã Trung Nghĩa), huyện Văn Giang (xã Xuân Quan), huyện Khoái Châu (xã Thuần Hưng), huyện Phù Cừ (thị trấn Trần Cao).
Phát triển vùng cây dược liệu tập trung vào các địa bàn huyện Khoái Châu. Các sản phẩm chủ yếu là bạch chỉ, địa liền, bạc hà, tam thất, hoa cúc, gừng…

Phát triển vùng cây ăn quả đặc sản như: nhãn, chuối, vải lai, cam, quýt, bưởi. Giữ ổn định 3.000 ha trồng nhãn, trong đó xây dựng vùng sản xuất nhãn hàng hóa tập trung, gắn với cải tạo vùng nhãn gốc hiện có và một số vùng phụ cận; địa bàn phát triển tập trung chủ yếu ở một số xã của thành phố Hưng Yên và các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi…; nhất là vùng nhãn gốc ở Hồng Nam, Hồng Châu và Quảng Châu (TP Hưng Yên), nhãn muộn ở Hàm Tử, Đông Kết, Bình Minh (Khoái Châu). Giữ ổn định diện tích vải lai ở huyện Phù Cừ mở thêm một số diện tích ở Tiên Lữ, Ân Thi. Xây dựng vùng chuối tiêu tây, chuối tiêu hồng tập trung quy mô từ 1.000 ha – 1.500 ha trên đất bãi sông Hồng, sông Luộc ở một số xã ở các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên. Phát triển cam, quýt, bưởi diện tích khoảng 3.000 ha tập trung phát triển ở một số xã của các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên.  
Hoa, cây cảnh: Đến năm 2020, diện tích khoảng 1.600ha, tập trung ở một số xã của Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên. Thành lập các tổ, nhóm, hội để cùng sản xuất và tiêu thụ; xây dựng một số mô hình “Làng sinh vật cảnh” ở Văn Giang và một số địa phương khác trong tỉnh; xây dựng nhãn hiệu tập thể Quất cảnh Văn Giang.

Phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại và các cơ sở chăn nuôi sản xuất hàng hóa lớn theo phương pháp công nghiệp với quy mô phù hợp, tập trung vào lợn, gà, bò thịt, bò sữa, gia cầm. Tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp. Mỗi xã, thị trấn quy hoạch vùng chăn nuôi ít nhất từ 5-10 ha để xây dựng khu chăn nuôi xa dân cư.
Nuôi trồng thủy sản: Hưng yên là tỉnh thuộc vùng ĐBSH, đất đai ruộng vườn đã được khai phá từ lâu và khá triệt để. Diện tích hoang hóa không còn. Thùng, bãi, đầm, hồ có diện tích lớn trên 10 ha không có. Diện tích mặt nước chủ yếu là ao, hồ, đầm có diện tích nhỏ, phân tán rải rác. Ao hồ nhỏ vẫn là loại hình nuôi thủy sản chủ lực của Hưng Yên. Định hướng sẽ tái cơ cấu theo hướng đẩy mạnh phát triển nuôi thuỷ sản theo hướng thâm canh, đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi; diện tích nuôi thuỷ sản đến năm 2020 phấn đấu đạt khoảng 4.700 - 5.000 ha, sản lượng đạt trên 35.000 tấn (trong đó, nuôi cá thâm canh 1.050 ha; nuôi bán thâm canh 1.920 ha; nuôi quảng canh VAC 1.030 ha); nuôi cá lồng bè khoảng 150 lồng, sản lượng trên 250 tấn.
1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất Quốc phòng: đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình phòng thủ (Tiểu đoàn tên lửa, trận địa phòng không), xây dựng các căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện, các khu gia binh, trường quân sự - trung tâm giáo dục quốc phòng, các căn cứ hậu phương để thực hiện mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, coi trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng trong xây dựng, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các dự án của các ngành, các cấp. 
Đất an ninh: bố trí quỹ đất để xây dựng các trường Đại học của Bộ công an trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng hoàn thiện xây dựng các công trình an ninh, nhất là việc xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của cán bộ công an cấp tỉnh, huyện. Xây dựng các cơ sở phòng cháy, chữa cháy, trung tâm huấn luyện phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo thế trận anh ninh gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng. 

Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp: với mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020 thì việc phát triển các Khu công nghiệp là động lực chính và đóng góp tỷ trọng lớn vào cơ cấu kinh tế công nghiệp, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa gắn với phát triển mạnh mẽ các loại hình dịch vụ. Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, cũng cần phải rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính khả thi trong thu hút đầu tư và sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất. 
- Rà soát điều chỉnh lại quy hoạch đất 13 Khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kiên quyết đề xuất loại bỏ những khu công nghiệp có sức thu hút đầu tư kém, đồng thời nghiên cứu đề xuất mở rộng vùng công nghiệp với quy mô lớn tại khu vực hành lang đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình để thu hút các Tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài vào đầu tư. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và hiện đại và phát triển có chọn lọc các ngành công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp phụ trợ đảm bảo có giá trị gia tăng cao. Xây dựng các trung tâm công nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ của địa phương trên cơ sở quy hoạch công nghiệp của cả vùng. 

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp, nghiên cứu điều chỉnh lại diện tích, cắt giảm những cụm công nghiệp không phù hợp, có sức thu hút đầu tư kém. Quy hoạch khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn để đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư hoạt động…

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại: Đảm bảo quỹ đất cho phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển các khu thương mại gắn liền với phát triển các khu đô thị - khu cụm công nghiệp – khu đại học để đảm bảo có sự liên kết hỗ trợ phát triển. Phát triển các khu sản xuất kinh doanh tập trung ở những vị trí thuận lợi để tạo điều kiện cho các hộ sản xuất  tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn vào hoạt động. Định hướng phát triển khu thương mại – dịch vụ tập trung gắn với phát triển khu vực hành lang đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.          
Đất phát triển hạ tầng: cân đối quỹ đất để phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên như : xây dựng đường cao tốc, hệ thống đường vành đai, hệ thống các trục giao thông kết nối đường cao tốc, kết nối với Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; hệ thống các trường Đại học, cao đẳng ; xây dựng hệ thống bệnh viện tư nhân,…Dự kiến nhu cầu đất cần để xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục – thể thao, bưu chính viễn thông, chợ khoảng 22.000 – 23.000 ha. Định hướng bổ sung thêm quy hoạch sân GOLF Sông Hồng, sân GOLF ba tỉnh Hưng Yên – Thái Bình – hà Nam vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020.      
Đất có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: bố trí quỹ đất để thực hiện trùng tu, tôn tạo, mở rộng hệ thống các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nhân văn và gắn với các lễ hội truyền thống, du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, cần tập trung tôn tạo các di tích: cụm di tích Phố Hiến, đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung, di tích Đa Hòa – Dạ Trạch, di tích Hải Thượng – Lãn Ông,…Mở rộng các khu di tích đền Tống Trân, khu di tích đền Phượng Hoàng,…
Đất bải thải, xử lý rác thải: đến năm 2020, với mục tiêu 100% số thôn, tổ có điểm chứa rác thải tập trung và xử lý bằng phương pháp thích hợp. Đầu tư công nghệ tái chếm xử lý rác thải theo công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Rà soát bổ sung, điều chỉnh quỹ đất để xây dựng các khu xử lý rác thải, các điểm tập kết và thu gom rác thải. Đối với các xã thì bố trí điểm thu gom rác thải theo tiêu chí Nông thôn mới.
Đất ở nông thôn: khai thác tiềm năng, thế mạnh, cơ hội phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tạo không gian chức năng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Bố trí quỹ đất ở nông thôn theo hai hướng chính: (i) Quy hoạch mới các cụm khu dân cư tập trung, (ii) tận dụng các khu đất nông nghiệp xen kẹt chuyển sang đất ở để chỉnh trang khu dân cư hiện có. Dự kiến quỹ đất ở nông thôn trung bình 2,5 – 3 ha/xã. Quy hoạch các khu đất đầu giá để tạo nguồn thu đầu tư hạ tầng cho các Cụm công nghiệp để khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. 
Đất ở đô thị: hệ thống đô thị của tỉnh Hưng Yên được tổ chức trên cơ sở kể thừa và phát triển nâng cấp đô thị đang có sẵn, hình thành phát triển mạng lưới đô thị dạng tam giác liên kết bao gồm: đô thị trung tâm vùng (cấp, thuộc quản lý tỉnh), đô thị trung tâm cấp tiểu vùng (cấp, thuộc huyện quản lý), trong đó các đô thị trung tâm toàn vùng và trung tâm vùng giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của hệ thống. Tổ chức các đô thị động lực như sau:
- Thành phố Hưng Yên: Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục và khoa học kỹ thuật của Tỉnh. Là đầu mối giao thông của tỉnh Hưng Yên và của vùng ĐBSH, tạo điều kiện phát triển, giao lưu kinh tế, xã hội trong vùng tỉnh Hưng Yên và các vùng khác trong khu vực, đặc biệt là với vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đến năm 2020, diện tích tự nhiên 7.342,08 ha (đất đô thị chiếm khoảng 37,51%). Từ nay đến năm 2020, diện tích đất ở đô thị tăng thêm do phát triển các công trình trọng điểm: Khu đô thị sinh thái và nhà ở liền kề (Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc), khu đô thị sông Hồng, khu đô thị mới Trung Nghĩa, khu nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp, khu liên hiệp kiểu mẫu An Lợi.

- Trọng điểm đô thị Mỹ Hào:  Mỹ Hào đã trở thành thị xã - đô thị loại III vào năm 2020. Trọng điểm này là trung tâm vùng phát triển phía Đông Bắc Tỉnh (vùng công nghiệp), là một cực quan trọng trên hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL5. Có mối quan hệ thuận lợi với Hà Nội, đô thị Văn Giang, Như Quỳnh, đô thị Bô Thời và các trung tâm phát triển khác phía Đông Tỉnh. Đây là đô thị phát triển trong khu vực có động lực phát triển với tổng giá trị cơ sở vật chất lớn, thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ. Diện tích đất ở đô thị tăng thêm chủ yếu do phát triển các công trình trọng điểm: Khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 – Phân khu B thuộc khu đô thị mới Phố Nối, khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 – Phân khu A thuộc khu đô thị mới Phố Nối, khu đô thị mới phía Bắc quốc lộ 5 – Phân khu C thuộc khu đô thị Phố Nối, khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 thuộc khu đô thị Phố Nối, khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng – Phố Nối.


- Trọng điểm đô thị Văn Giang:  Đây là khu vực có nhiều ưu thế và tiềm năng phát triển. Từ nay đến năm 2020, đất ở đô thị tăng thêm do phát triển các khu đô thị lớn: Đô thị nhà vườn sinh thái và khu nghỉ dưỡng Văn Giang, khu đô thị Đại A, khu đô thị GELEXEMICO, khu đô thị sinh thái Hòa Bình, khu đô thị sinh thái (công ty cổ phần VINCOM), khu đô thị Bách Giang. Ngoài ra còn nhiều khu điểm nhỏ lẻ khác với quy mô từ 10- 50ha đang được nghiên cứu đầu tư. Khu vực này còn nằm trong vùng ảnh hưởng gần của hàng loạt các tuyến hành lang kinh tế - kỹ thuật đô thị như: QL5, đường vành đai 3,5; vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hưng Yên, có vị thế tiền đồn của Hà Nội về hướng Đông và là các đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hưng Yên.

- Trọng điểm đô thị Bô Thời: định hướng phát triển đô thị Bô Thời thành thị xã loại 4 tại khu vực các xã Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến và một phần các xã Tân Dân, An Vỹ, Phùng Hưng, Việt Hòa (huyện Khoái Châu). Đây là khu vực trung tâm đô thị vùng giữa Tỉnh, đồng thời là cực quan trọng trên hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị QL5, có mối quan hệ thuận lợi với các tỉnh Nam ĐBSH qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với thành phố Hưng Yên qua các tuyến đường chính Bắc Nam của Tỉnh (QL39A, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với thành phố Hưng Yên), quan hệ với vùng Gia Lâm (Hà Nội), đô thị Văn Giang - Như Quỳnh cũng theo những tuyến đường này. Đồng thời khu vực cũng được thụ hưởng các nguồn lợi nội sinh nhờ vị trí và các yếu tố ngoại ứng cơ hội do các dự án hạ tầng lớn cấp Quốc gia mang lại, có khả năng giao thương lớn, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương với vùng phía Nam Hà Nội qua đường vành đai 5 dự kiến.
- Đối với phát triển đô thị tại các huyện thì đến năm 2020 như sau: thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) đạt đô thị loại IV, thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ) đạt đô thị loại IV, thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi) đô thị loại V, thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) đô thị loại V, thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ) đô thị loại V, thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ) đô thị loại V. 
II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

2.1.1. Về phát triển kinh tế

- Tăng trưởng bình quân năm: GRDP tăng 8 – 8,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2 – 2,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5 – 9,5%; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 11 – 13%; 

- Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.700 USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt trên 35.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân khoảng 10%/năm.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp 8%; công nghiệp, xây dựng 51,5%; dịch vụ 40,5%.

-  Tăng thu ngân sách nhằm đảm bảo các nhiệm vụ chi của tỉnh và có tích lũy.

2.1.2. Về phát triển xã hội
- Duy trì tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020 dưới 2%.

- Tạo thêm việc làm hàng năm cho trên 1,9 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo đạt khoảng 64%; số cơ quan, đơn vị gia đình văn hóa đạt trên 95%; số làng và khu phố văn hóa đạt trên 90%.

-  Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông; phấn đấu có 55% trường mầm non, 100% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở và 55% trưởng trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 

- Có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; duy trì tỷ lệ tăng dân số dưới 1%.

2.1.3. Về môi trường

Phấn đấu đến 2020, có 100% dân cư đô thị sử dụng nước sạch và trên 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; Giải quyết tốt vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường các khu công nghiệp, khu du lịch, làng nghề trên cơ sở giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái.

2.2. Nhu cầu sử dụng đất theo loại đất cho các nghành, lĩnh vực

2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp

Trong giai đoạn 2016-2020, đất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giảm 14.901,60
ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉnh cần 45.700,44 ha đất nông nghiệp, giảm 14.759,13 ha so với hiện trạng và thấp hơn 999,56 ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:
- Nhu cầu sử dụng đất trồng lúa: Trong giai đoạn 2016-2020, đất trồng lúa giảm 8.879,38 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉnh cần 28.290,00 ha đất trồng lúa, giảm 8.879,38 ha so với hiện trạng và thấp hơn 3.560,00 ha so với quy hoạch được duyệt.
- Đất chuyên trồng lúa nước: Trong giai đoạn 2016-2020, đất trồng lúa giảm 8.850,83 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp và nội bộ đất nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉnh cần 28.290,00 ha đất chuyên trồng lúa nước, giảm 5.729,38 ha so với hiện trạng và thấp hơn 8.850,83 ha so với quy hoạch được duyệt.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Trong giai đoạn 2016-2020, giảm 2.083,88 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp và chuyển nội bộ đất nông nghiệp; đất trồng cây hàng năm khác cũng tăng 37,29 ha do lấy vào các loại đất khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 1.647,52 ha đất trồng cây hàng năm khác, giảm 2.050,12 ha so với hiện trạng. 
- Đất trồng cây lâu năm: Trong giai đoạn 2016-2020, giảm 3.984,10 ha do chuyển sang mục đích khác và tăng 36,33 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 9.166,76 ha, giảm 3.516,58 ha so với hiện trạng và cao hơn 5.884,76 ha so với quy hoạch được duyệt do việc rà soát chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp sang một số cây ăn quả có giá trị kinh cao như: cam, nhãn, vải,...
- Đất nuôi trồng thủy sản: Trong giai đoạn 2016-2020, giảm 774,24 ha do chuyển sang mục đích khác và tăng 100,53 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần  4.399,00 ha giảm 673,71 ha so với hiện trạng, diện tích bằng so với quy hoạch được duyệt.
- Đất nông nghiệp khác: Trong giai đoạn 2016-2020, giảm 188,14 ha do chuyển sang mục đích khác và tăng 495,54 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 1.794,56 ha tăng 307,8 ha so với hiện trạng.             
2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

Trong giai đoạn 2016-2020, đất phi nông nghiệp cần thêm 15.044,61 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 47.322,00 ha tăng 14.992,76 ha so với hiện trạng, cao hơn 1.462,00  ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích quốc phòng: Trong giai đoạn 2016-2020, đất quốc phòng cần thêm 180,80 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 247,00 ha tăng 178,52 ha so với hiện trạng và cao hơn 8,00 ha so với quy hoạch được duyệt để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình phòng thủ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích an ninh: Trong giai đoạn 2016-2020, đất an ninh cần thêm  131,80 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 159,03 ha tăng 131,80 ha so với hiện trạng và cao hơn 122,03ha so với quy hoạch được duyệt.  
- Nhu cầu sử dụng cho mục đích khu công nghiệp: Trong giai đoạn 2016-2020, đất khu công nghiệp cần thêm 4.037,80 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 4.882,00 ha tăng 4.037,80 ha so với hiện trạng và cao hơn so 2.623,00 ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng cho mục đích cụm công nghiệp: Trong giai đoạn 2016-2020, đất cụm công nghiệp cần thêm 1.234,83 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 1.618,03 ha tăng 1.234,83 so với hiện trạng và cao hơn 219,03 ha so với quy hoạch được duyệt.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích thương mại, dịch vụ: Trong giai đoạn 2016-2020, đất thương mại dịch vụ cần thêm  404,36 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần  444,09 ha đất thương mại dịch vụ tăng 401,19  ha so với hiện trạng. 
- Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 549,74 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 2.271,38 ha tăng 547,23 ha so với hiện trạng để phục vụ việc xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và cao hơn so với quy hoạch được duyệt 351,38 ha.
- Nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản: Trong giai đoạn 2016-2020 đất khoáng sản không thay đổi diện tích so với hiện trạng, thấp hơn 6,27 ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm  6.095,07 ha và giảm 435,72 ha do chuyển sang các mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 19.297,00 ha tăng 5.659,36 ha so với hiện trạng và thấp hơn 829,00 ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó:
+ Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng cơ sở văn hóa: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm  6,54 ha và giảm  0,67 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 151,38 ha tăng 5,87 ha so với hiện trạng và thấp hơn 1,62 ha so với quy hoạch được duyệt.
 + Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng cơ sở y tế: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm  72,02 ha và giảm  5,71 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 150,00  ha tăng 66,31 ha so với hiện trạng và cao hơn 8,00 ha so với quy hoạch được duyệt do việc xây dựng các công trình bệnh viện tư nhân với quy mô lớn và xây dựng các cơ sở y tế công cộng trên địa bàn tỉnh.
+ Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 1.529,40 ha và giảm 16,36 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 2.133,00 ha tăng 1.513,04 ha so với hiện trạng và cao hơn 137,00 ha so với quy hoạch được duyệt. 
+ Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm  319,74 ha và giảm 8,34 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  472,00 ha tăng 311,40 ha so với hiện trạng và cao hơn 166,00 ha so với quy hoạch được duyệt.
+ Nhu cầu đất cho mục đích xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 15,41 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 21,72  ha tăng 15,41 ha so với hiện trạng.

+ Nhu cầu đất cho mục đích xây dựng cơ sở khoa học: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 50,00 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 50  ha tăng 50 ha so với hiện trạng.
+ Nhu cầu đất cho mục đích giao thông: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 5.530,08 ha và giảm 534,28 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 11.434,24 ha tăng 2.995,80 ha so với hiện trạng.
+ Nhu cầu cho mục đích thủy lợi: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 942,64 ha và giảm 422,77 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 4.061,65 ha tăng 519,87 ha so với hiện trạng.
+ Nhu cầu sử dụng đất cho công trình năng lượng: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 82,14 ha và giảm 0,15 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 131,55 ha tăng 81,99 ha so với hiện trạng.
+ Nhu cầu sử dụng đất cho công trình bưu chính viễn thông: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 1,16 ha và giảm  0,03 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  12,15 ha tăng 1,13 ha so với hiện trạng. 
+ Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng chợ: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 99,89 ha và giảm 1,45 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 139,21 ha tăng 98,44 ha so với hiện trạng.
- Nhu cầu sử dụng đất cho di tích lịch sử văn hóa: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 118,28 ha. Đến năm 2020, tỉnh cần 141,00 ha tăng 118,28 ha so với hiện trạng và cao hơn 32,73  ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 171,91 ha và giảm 3,01 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  241,00 ha tăng 168,90 ha so với hiện trạng và cao hơn 31,00ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích đất ở tại nông thôn: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 637,51 ha và giảm 118,83 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 8.897,79 ha tăng 518,68 ha so với hiện trạng và giảm 503,68ha so với quy hoạch được duyệt.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích đất ở tại đô thị: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 1.702,26 ha và giảm 29,27 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  2.864,00 ha tăng 1.672,99 ha so với hiện trạng và thấp hơn 334,98ha so với quy hoạch được duyệt.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 75,19 ha và giảm 3,13 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  224,20  ha tăng 72,06 ha so với hiện trạng và thấp hơn 101,80 ha so với quy hoạch được duyệt.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 13,50 ha và giảm 0,37 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 45,57 ha tăng 13,13 ha so với hiện trạng.
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích xây dựng cơ sở tôn giáo: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 13,04  ha và giảm 0,79 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  205,43 ha tăng 12,25 ha so với hiện trạng và cao hơn 22,43 ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 88,78 ha và giảm 15,23 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 1.019,27 ha đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tăng 73,55 ha so với hiện trạng và thấp hơn 12,46 ha so với quy hoạch được duyệt. 
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Trong giai đoạn 2016-2020, cần thêm 178,89 ha và giảm 18,81 ha do chuyển sang mục đích khác.  Đến năm 2020, tình cần 447,27 ha đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tăng 160,08 ha so với hiện trạng. 
- Nhu cầu sử dụng đất cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: Trong giai đoạn 2016 – 2020  cần thêm 33,38 ha và giảm 0,57 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 93,00 ha tăng  32,81 ha so với hiện trạng. 
- Nhu cầu sử dụng đất cho khu vui chơi, giải trí công cộng: Trong giai đoạn 2016-2020 cần thêm 102,88 ha và giảm 0,92 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần  149,24 ha tăng 101,96 ha so với hiện trạng do quy hoạch bổ sung một số công viên, cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố. 
- Nhu cầu đất cơ sở tín ngưỡng: Trong giai đoạn 2016-2020 cần thêm 6,31 ha và giảm 0,87 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 135,84 ha tăng 5,44 ha so với hiện trạng và cao hơn 12,30 ha so với quy hoạch được duyệt.
- Nhu cầu sử dụng đất sông, ngòi, suối: Trong giai đoạn 2016-2020 giảm 53,59 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 3.339,88 ha đất sông, ngòi, suối giảm 53,59 ha so với hiện trạng.
- Nhu cầu đất có mặt nước chuyên dùng:  Trong giai đoạn 2016-2020 giảm 93,11 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020 tỉnh cần 596,42 ha giảm 93,11 ha so với hiện trạng.
- Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp khác: Trong giai đoạn 2016-2020, đất phi nông nghiệp khác giảm 0,64 ha do chuyển sang mục đích khác. Đến năm 2020, tỉnh cần 4,17 ha giảm 0,64ha so với hiện trạng. 
2.2.3. Đất chưa sử dụng

Trong giai đoạn 2016-2020, sẽ  đưa tối đa diện tích đất chưa sử dụng 246,14 ha vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.
2.3. Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất
2.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất do cấp quốc gia phân bổ

Thực hiện Nghị quyết 134/2016/QH13 ngày 9/4/2016 của Quốc hội về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), Chính phủ đã phân khai các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cho tỉnh Hưng Yên tại Phụ lục XXI được ban hành kèm theo Công văn số 1927/TTg – KTN ngày 02/11/2016, theo đó phân khai cho tỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất, cụ thể như sau:

2.3.1.1. Đất nông nghiệp

Đến năm 2020, cấp quốc gia phân bổ cho toàn tỉnh 45.700 ha đất nông nghiệp. Trong đó:

- Đất trồng lúa 31.440 ha. 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 31.440 ha.

·  Đất nuôi trồng thủy sản 4.399 ha.

2.3.1.2. Đất phi nông nghiệp




Đến năm 2020, cấp quốc gia phân bổ cho toàn tỉnh 47.322,44 ha đất phi nông nghiệp. Trong đó: 
- Đất quốc phòng 247,00 ha.
- Đất an ninh 40,00 ha.
- Đất khu công nghiệp 2.382,00 ha.
- Đất phát triển hạ tầng 19.297,00 ha. Trong đó:

+ Đất cơ sở văn hóa 392,00 ha.
+ Đất cơ sở y tế 150,00  ha.
+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo 2133,00 ha.
+ Đất cơ sở thể dục thể thao 472,00  ha. 
- Đất có di tích, danh thắng 141,00  ha.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải 241,00  ha.
- Đất ở tại đô thị 2.864,00 ha.
2.3.1.3. Đất chưa sử dụng 



Đến năm 2020, cấp quốc gia xác định toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

2.3.1.4. Đất đô thị

Đến năm 2020, cấp quốc gia xác định cho toàn tỉnh 10.112 ha đất đô thị.
2.3.2. Chỉ tiêu sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho địa phương

Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên theo quy hoạch thổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2020); Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ; nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh lực trong giai đoạn 2016-2020 thì đến năm 2020, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Hưng Yên là 93.022,44 ha; 
2.3.2.1. Đất nông nghiệp

Phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tiếp tục hình thành các vùng sản xuất chuyên canh trên cơ sở ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho các khu công nghiệp, đô thị, khu đại học và cung ứng cho vùng Thủ đô Hà Nội. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết với thị trường; tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Bò thịt chất lượng cao, lợn hướng nạc, gà Đông Tảo, Đông Tảo lai, nhãn lồng, vải lai, cam, bưởi, chuối, hoa các loại, cây cảnh, một số cây dược liệu và rau màu các loại.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa sang các mục đích khác nhằm đáp ứng được mục tiêu cung ứng đủ lương thực cho tỉnh Hưng Yên và đóng góp cho mục tiêu an ninh lương thực quốc gia theo Kết luận số 53/KL-TW của Bộ chính trị ngày 5/8/2009 của Bộ chính trị về “Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. 

*) Trong giai đoạn 2016-2020, đất nông nghiệp biến động giảm 14.901,60 ha do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. 
*  Đất nông nghiệp tăng 142,47 ha. Do sử dụng vào: đất phi nông nghiệp: 51,85 ha; đất chưa sử dụng: 90,62 ha.

* Đến năm 2020, tỉnh có 45.700 ha đất nông nghiệp thấp hơn so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau:  

Bảng 2.1. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

ĐVT: Ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	60.459,57
	46.700,00
	45.700,44
	-14.759,13
	-999,56

	1
	TP Hưng Yên
	3.971,68
	810,94
	2.484,71
	-1.486,97
	1.673,77

	2
	Huyện Văn Lâm
	3.863,56
	2.778,37
	2.526,60
	-1.336,96
	-251,77

	3
	Huyện Văn Giang
	4.408,31
	1.831,73
	2.684,96
	-1.723,35
	853,23

	4
	Huyện Yên Mỹ
	5.863,69
	4.047,24
	3.685,65
	-2.178,04
	-361,59

	5
	Huyện Mỹ Hào
	5.170,01
	3.325,06
	3.349,07
	-1.820,94
	24,01

	6
	Huyện Ân Thi
	9.072,89
	8.443,84
	7.443,07
	-1.629,82
	-1.000,77

	7
	Huyện Khoái Châu
	8.896,09
	6.971,04
	6.678,36
	-2.217,73
	-292,68

	8
	Huyện Kim Động
	7.057,45
	6.377,77
	5.949,05
	-1.108,40
	-428,72

	9
	Huyện Tiên Lữ
	5.486,26
	5.877,03
	4.651,91
	-834,35
	-1.225,12

	10
	Huyện Phù Cừ
	6.669,63
	6.236,99
	6.247,06
	-422,57
	10,07


Cụ thể các loại đất như sau: 

a) Đất trồng lúa

Trong giai đoạn 2016-2020, đất trồng lúa giảm 8.879,38 ha do chuyển trong nội trong nội bộ đất nông nghiệp 274,93 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp là 8.604,45 ha. Cụ thể như sau:
* Đến năm 2020, tỉnh có 28.290 ha đất trồng lúa thấp hơn so với quy hoạch được duyệt 6.710,01 ha và thấp hơn so với quy hoạch cấp Quốc gia phân bổ 3.150 ha. Diện tích đất lúa đến năm 2020 của tỉnh Hưng Yên thấp hơn 3.150 ha so với cấp Quốc gia phân bổ là do:
-  Chuyển sang đất để phát triển các khu công nghiệp nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thông báo số 499/TB-TTKQH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Tổng Thư ký Quốc hội và Thông báo số 452/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Thông báo số 482/TB-TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch đô thị, công nghiệp cạnh đường nối giữa 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

-  Chuyển sang đất ở đô thị nhằm thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/2/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Quyết định số1788/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 06/06/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

-  Chuyển sang đất cụm công nghiệp theo Quyết định số 248/QĐ-UBND 16/2/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

-  Chuyển sang đất sản xuất thương mại-dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 08/08/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng, thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 21/03/2013 về việc phê duyết quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

+ Chuyển sang đất khoa học công nghệ, đất giáo dục theo Thông báo số 469-TB/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh uỷ Hưng Yên về Ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về Quy hoạch quỹ đất xây dựng Trường Đại học Bách khoa (Cơ sở 2) và Xây dựng Trung tâm Công nghệ cao.
Diện tích đất trồng lúa được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau:
Bảng 2.2. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trồng lúa

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn tỉnh
	37.169,38
	35.000,00
	28.290,00
	-8.879,38
	-6.710,01

	1
	TP Hưng Yên
	1.161,53
	141,31
	667,70
	-493,83
	526,39

	2
	Huyện Văn Lâm
	2.951,11
	2.606,12
	1.880,59
	-1.070,52
	-725,53

	3
	Huyện Văn Giang
	1.237,96
	93,64
	691,55
	-546,41
	597,91

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3.984,41
	3.612,75
	2.500,24
	-1.484,17
	-1.112,51

	5
	Huyện Mỹ Hào
	4.233,89
	3.046,86
	2.810,37
	-1.423,52
	-236,49

	6
	Huyện Ân Thi
	7.745,23
	7.923,03
	6.376,77
	-1.368,46
	-1.546,26

	7
	Huyện Khoái Châu
	2.439,77
	3.631,54
	1.278,37
	-1.161,40
	-2.353,17

	8
	Huyện Kim Động
	4.656,21
	4.647,75
	4.091,69
	-564,52
	-556,06

	9
	Huyện Tiên Lữ
	4.139,47
	4.307,21
	3.692,34
	-447,13
	-614,87

	10
	Huyện Phù Cừ
	4.619,80
	4.989,80
	4.300,40
	-319,40
	-689,40


Đối với đất chuyên trồng lúa nước trong giai đoạn 2016-2020, giảm 5.850,83 ha do chuyển  nội bộ đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉnh có 28.290,00 ha đất trồng lúa thấp hơn 3.560,00 ha vo với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích đất chuyên trồng lúa nước được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:  
Bảng 2.3. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chuyên trồng lúa nước

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Tổng
	37.140,83
	35.000,00
	28.290,00
	-8.850,83
	-6.710,01

	1
	TP. Hưng Yên
	1.147,59
	141,31
	667,70
	-479,89
	526,39

	2
	Huyện Văn Lâm
	2.950,93
	2.606,12
	1.880,59
	-1.070,34
	-725,53

	3
	Huyện Văn Giang
	1.237,96
	93,64
	691,55
	-546,41
	597,91

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3.984,22
	3.612,75
	2.500,24
	-1.483,98
	-1.112,51

	5
	Huyện Mỹ Hào
	4.233,89
	3.046,86
	2.810,37
	-1.423,52
	-236,49

	6
	Huyện Ân Thi
	7.745,23
	7.923,03
	6.376,77
	-1.368,46
	-1.546,26

	7
	Huyện Khoái Châu
	2.425,53
	3.631,54
	1.278,37
	-1.147,16
	-2.353,17

	8
	Huyện Kim Động
	4.656,21
	4.647,75
	4.091,69
	-564,52
	-556,06

	9
	Huyện Tiên Lữ
	4.139,47
	4.307,21
	3.692,34
	-447,13
	-614,87

	10
	Huyện Phù Cừ
	4.619,80
	4.989,80
	4.300,40
	-319,40
	-689,40


b) Đất trồng cây hàng năm khác

Trong giai đoạn 2016-2020, đất trồng cây hàng năm khác giảm 1.997,26 ha so với hiện trạng năm 2015. Trong đó, biến động tăng, giảm như sau:
* Chuyển nội bộ đất nông nghiệp 245,95 ha,
* Chuyền sang đất phi nông nghiệp 1.837,93 ha. 

* Đất cây hàng năm tăng 86,62 ha 

Đến năm 2020, tỉnh có 2.050,12 ha giảm 1.997,26 ha so với hiện trạng. Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 
Bảng 2.4. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm
ĐVT: Ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	4.047,38
	2.050,12
	-1.997,26

	1
	TP. Hưng Yên
	1.325,44
	664,12
	-661,32

	2
	Huyện Văn Lâm
	138,67
	24,12
	-114,55

	3
	Huyện Văn Giang
	477,35
	149,64
	-327,71

	4
	Huyện Yên Mỹ
	388,22
	161,82
	-226,40

	5
	Huyện Mỹ Hào
	13,84
	1,03
	-12,81

	6
	Huyện Ân Thi
	158,61
	93,63
	-64,98

	7
	Huyện Khoái Châu
	588,81
	349,26
	-239,55

	8
	Huyện Kim Động
	631,40
	460,38
	-171,02

	9
	Huyện Tiên Lữ
	144,35
	57,32
	-87,03

	10
	Huyện Phù Cừ
	180,69
	88,80
	-91,89


c) Đất trồng cây lâu năm

Trong giai đoạn 2016-2020, đất trồng cây lâu năm giảm 3.516,58 ha so với hiện trạng. Cụ thể biến động tăng, giảm như sau:
*  Chuyển nội bộ đất nông nghiệp 304,52 ha. 
 * Chuyển sang đất nông nghiệp 3.589,58 ha. 

* Đất cây lâu năm tăng 377,52 ha. 

* Đến năm 2020, tỉnh có 9.166,76 ha cây lâu năm cao hơn so với quy hoạch được duyệt là 5,884,76 ha. Đất cây lâu năm theo phương án điều chỉnh quy hoạch cao hơn so 2.705,69 ha với chỉ tiêu tại Nghị quyết 125/NQ-HĐND tỉnh (ngày 08/12/2017) là do phương án điều chỉnh quy hoạch đã rà soát cân đối lại giữa diện tích đất cây lâu năm và diện tích đất lúa chuyển sang đất phát triển khu công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế vào đầu tư nhằm đạt được mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020 đã được xác  định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2016-2020).
Bảng 2.5. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm
ĐVT: Ha
	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Tổng
	12.683,34
	3.322,00
	9.166,76
	-3.516,58
	5.844,76

	1
	TP. Hưng Yên
	1.102,39
	154,71
	829,07
	-273,32
	674,36

	2
	Huyện Văn Lâm
	391,88
	16,56
	254,95
	-136,93
	238,39

	3
	Huyện Văn Giang
	1.346,61
	515,29
	487,08
	-859,53
	-28,21

	4
	Huyện Yên Mỹ
	1.109,05
	42,12
	624,39
	-484,66
	582,27

	5
	Huyện Mỹ Hào
	488,60
	3,36
	185,98
	-302,62
	182,62

	6
	Huyện Ân Thi
	508,14
	28,21
	310,24
	-197,90
	282,03

	7
	Huyện Khoái Châu
	4.774,62
	1.353,04
	4.167,39
	-607,23
	2.814,35

	8
	Huyện Kim Động
	1.229,53
	389,50
	893,47
	-336,06
	503,97

	9
	Huyện Tiên Lữ
	672,75
	597,90
	367,90
	-304,85
	-230,00

	10
	Huyện Phù Cừ
	1.059,77
	221,31
	1.046,29
	-13,48
	824,98


d) Đất nuôi trồng thủy sản

Trong giai đoạn 2016-2020, đất nuôi trồng thủy sản giảm 673,21 ha so với hiện trạng. Cụ thể biến động tăng, giảm như sau:
 * Chuyển nội bộ đất nông nghiệp 50,72 ha.
* Chuyển sang đất phi nông nghiệp 723,52 ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản tăng 100,53 ha 

* Đến năm 2020, tỉnh có 4.399,0 ha đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi vo với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.6. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

ĐVT: Ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	5.072,21
	4.399,00
	4.399,00
	-673,21
	0,00

	1
	TP. Hưng Yên
	307,09
	54,73
	222,27
	-84,82
	167,54

	2
	Huyện Văn Lâm
	202,89
	120,72
	160,83
	-42,06
	40,11

	3
	Huyện Văn Giang
	424,50
	423,78
	340,67
	-83,83
	-83,11

	4
	Huyện Yên Mỹ
	337,55
	313,36
	324,01
	-13,54
	10,65

	5
	Huyện Mỹ Hào
	396,21
	273,96
	347,33
	-48,88
	73,37

	6
	Huyện Ân Thi
	624,70
	470,07
	569,78
	-54,92
	99,71

	7
	Huyện Khoái Châu
	1.029,01
	899,77
	753,28
	-275,73
	-146,49

	8
	Huyện Kim Động
	487,10
	417,89
	449,53
	-37,57
	31,64

	9
	Huyện Tiên Lữ
	499,96
	631,93
	484,70
	-15,26
	-147,23

	10
	Huyện Phù Cừ
	763,20
	792,79
	746,59
	-16,61
	-46,20


e) Đất nông nghiệp khác

Trong giai đoạn 2016-2020, đất nông nghiệp khác tăng 307,8 ha so với hiện trạng. Cụ thể, biến động tăng giảm như sau:
 * Chuyển sang đất phi nông nghiệp 146,12 ha. 

* Đất nông nghiệp khác tăng 495,94 ha

* Đến năm 2020, tỉnh có 1.94,56 ha đất nông nghiệp khác.  Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.6. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác

ĐVT: Ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	1.486,76
	1.794,56
	307,80

	1
	TP. Hưng Yên
	75,23
	101,56
	26,33

	2
	Huyện Văn Lâm
	179,01
	206,11
	27,10

	3
	Huyện Văn Giang
	921,89
	1.016,03
	94,14

	4
	Huyện Yên Mỹ
	44,46
	21,09
	-23,37

	5
	Huyện Mỹ Hào
	37,47
	58,47
	21,00

	6
	Huyện Ân Thi
	36,21
	92,65
	56,44

	7
	Huyện Khoái Châu
	63,88
	130,05
	66,17

	8
	Huyện Kim Động
	52,71
	53,98
	1,27

	9
	Huyện Tiên Lữ
	29,73
	49,65
	19,92

	10
	Huyện Phù Cừ
	46,17
	64,98
	18,81


2.3.2.2. Đất phi nông nghiệp


Trong giai đoạn 2016 -2020, đất phi nông nghiệp tăng 15.044,61. Đến năm 2020, tỉnh có  47.322,00 ha đất phi nông nghiệp cao hơn 1.462,00 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích đất phi nông nghiệp được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.7. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	32.329,24
	45.860,00
	47.322,00
	14.992,76
	1.462,01

	1
	TP. Hưng Yên
	3.319,31
	3883,17
	4.901,39
	1.582,08
	1.018,22

	2
	Huyện Văn Lâm
	3.641,48
	4.664,88
	4.997,39
	1.355,91
	332,51

	3
	Huyện Văn Giang
	2.775,58
	5.350,65
	4.498,93
	1.723,35
	-851,72

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3.351,36
	5.202,90
	5.609,19
	2.257,83
	406,29

	5
	Huyện Mỹ Hào
	2.765,09
	4.585,09
	4.533,52
	1.768,43
	-51,57

	6
	Huyện Ân Thi
	3.914,35
	4.422,08
	5.555,12
	1.640,77
	1.133,04

	7
	Huyện Khoái Châu
	4.168,39
	6.120,51
	6.419,23
	2.250,84
	298,72

	8
	Huyện Kim Động
	3.234,15
	5.082,12
	4.382,96
	1.148,81
	-699,16

	9
	Huyện Tiên Lữ
	2.373,10
	3.407,74
	3.207,45
	834,35
	-200,29

	10
	Huyện Phù Cừ
	2.786,43
	3.140,85
	3.216,82
	430,39
	75,97



Trong đó:

a) Đất quốc phòng

 Đến năm 2020, tỉnh có 247,00 ha đất quốc phòng tăng 178,52 ha so với hiện trạng, cao hơn 8,00 ha so với quy hoạch được duyệt, bằng so với cấp quốc gia phân bổ. Diện tích đất quốc phòng được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

 Bảng 2.8. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất quốc phòng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	68,48
	239,00
	247,00
	178,52
	8,00

	1
	Thành phố Hưng Yên
	17,87
	20,11
	21,93
	4,06
	1,82

	2
	Huyện Văn Lâm
	0,41
	0,40
	1,61
	1,20
	1,21

	3
	Huyện Văn Giang
	7,37
	11,16
	11,47
	4,10
	0,31

	4
	Huyện Yên Mỹ
	1,01
	1,40
	5,79
	4,78
	4,39

	5
	Huyện Mỹ Hào
	20,26
	36,07
	20,26
	0,00
	-15,81

	6
	Huyện Ân Thi
	7,48
	14,20
	31,95
	24,47
	17,75

	7
	Huyện Khoái Châu
	0,36
	74,15
	57,37
	57,01
	-16,78

	8
	Huyện Kim Động
	5,53
	14,02
	27,43
	21,90
	13,41

	9
	Huyện Tiên Lữ
	1,61
	1,03
	1,61
	0,00
	0,58

	10
	Huyện Phù Cừ
	6,58
	66,46
	67,58
	61,00
	1,12



b) Đất an ninh

Đến năm 2020, tỉnh có 159,03 ha đất an ninh tăng 131,80 ha so với hiện trạng, cao hơn 122,03 ha so với quy hoạch được duyệt và cao hơn 119,03 ha so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích đất an ninh được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.9. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất an ninh

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	27,23
	37,00
	159,03
	131,80
	122,03

	1
	Thành phố Hưng Yên
	11,93
	11,15
	16,39
	4,46
	5,24

	2
	Huyện Văn Lâm
	2,20
	2,20
	5,75
	3,55
	3,55

	3
	Huyện Văn Giang
	3,36
	5,48
	87,36
	84,00
	81,88

	4
	Huyện Yên Mỹ
	1,73
	1,73
	15,76
	14,03
	14,03

	5
	Huyện Mỹ Hào
	0,54
	2,45
	8,28
	7,74
	5,83

	6
	Huyện Ân Thi
	1,93
	1,35
	2,53
	0,60
	1,18

	7
	Huyện Khoái Châu
	1,76
	2,55
	2,66
	0,90
	0,11

	8
	Huyện Kim Động
	2,14
	2,04
	2,84
	0,70
	0,80

	9
	Huyện Tiên Lữ
	1,21
	1,50
	6,81
	5,60
	5,31

	10
	Huyện Phù Cừ
	0,43
	6,55
	10,65
	10,22
	4,10


Nguyên nhân chỉ tiêu đất an ninh vượt so với chỉ tiêu quy hoạch quốc gia phân bổ là do quy hoạch điều chỉnh đã bổ sung thêm một số công trình đất an ninh của Bộ công an trên địa bàn tỉnh như: Trường Đại học kỹ thuật – Hậu cần 80,0 ha, Trường Đại học ngoại ngữ và diện tích mở rộng 10,0 ha, ngoài ra quy hoạch bổ sung thêm diện tích đất xây dựng mới trụ sở công an của một số huyện, trụ sở công an của một số đơn vị hành chính dự kiến lên phường khi huyện nâng cấp lên thị xã như: huyện Mỹ Hào, Văn Giang, ngoài ra còn bổ  xung thêm  quỹ đất đồn công an tại một số KCN, Khu đô thị,… Chỉ tiêu đất an ninh đã được Bộ Công an chấp thuận tại Văn bản số 1204/BCA-H41 ngày 31/5/2017 của Bộ Công an về việc góp ý kiến chỉ tiêu và danh mục đất an ninh trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hưng Yên.

c) Đất khu công nghiệp

Đến năm 2020, tỉnh có 4.882,00 ha đất khu công nghiệp tăng 4.037,80 ha so với hiện trạng, cao hơn 2.623,00 ha so với quy hoạch được duyệt và cao hơn 2.500,00 ha so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Đất khu công nghiệp được phân bổ đến đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.10. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất khu công nghiệp

ĐVT: ha
	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	844,20
	2.259,00
	4.882,00
	4.037,80
	2.622,64

	1
	TP. Hưng Yên
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2
	Huyện Văn Lâm
	316,36
	550,16
	597,05
	280,69
	46,89

	3
	Huyện Văn Giang
	 
	225,89
	 
	0,00
	-225,89

	4
	Huyện Yên Mỹ
	279,36
	462,82
	1.166,92
	887,56
	704,10

	5
	Huyện Mỹ Hào
	248,48
	720,50
	560,50
	312,02
	-160,00

	6
	Huyện Ân Thi
	 
	99,99
	1.228,14
	1.228,14
	1.128,15

	7
	Huyện Khoái Châu
	 
	100,00
	918,30
	918,30
	818,30

	8
	Huyện Kim Động
	 
	100,00
	411,10
	411,10
	311,10

	9
	Huyện Tiên Lữ
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	10
	Huyện Phù Cừ
	 
	 
	 
	0,00
	0,00


Theo quy hoạch điều chỉnh đất khu công nghiệp đến năm 2020 thì tỉnh Hưng Yên sẽ có 10 Khu công nghiệp. Trong đó, đã đề xuất loại bỏ 3 khu công nghiệp: KCN Bãi Sậy, KCN Thổ Hoàng, KCN Dân Tiến, KCN Vĩnh Khúc, KCN Ngọc Long do rà soát đánh giá các điều kiện cho thấy kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đồng thời tỉnh cũng đề xuất mở mới 2 khu công nghiệp mới là: 

+ Khu công nghiệp Yên Mỹ 280 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận  tại Công văn số 1181/TTg-CN ngày 11/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.
+ Khu công nghiệp 2.396,22 ha (thuộc tổ hợp đô thị và công nghiệp 3.000 ha cạnh đường nối giữa 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình) nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Thông báo số 499/TB-TTKQH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Tổng Thư ký Quốc hội và Thông báo số 452/TB-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; thực hiện Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Thông báo số 482/TB-TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch đô thị, công nghiệp cạnh đường nối giữa 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. 
  Bảng 2.11. Quy hoạch điều chỉnh các Khu công nghiệp
	STT
	Danh mục Khu công nghiệp
	Theo QĐ của TTgCP
	QH được duyệt (NQ 62)
	QH điều chỉnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Khu công nghiệp Bãy Sậy
	150
	50
	Đề xuất loại bỏ

	2
	Khu công nghiệp Thổ Hoàng
	400
	147
	Đề xuất loại bỏ

	3
	Khu Công nghiệp Dân Tiến 
	150
	
	Đề xuất loại bỏ

	4
	Khu Công nghiệp Tân Dân 
	200
	100
	200

	5
	Khu công nghiệp Kim Động
	
	100
	100

	6
	Khu công nghiệp Minh Quang 
	350
	153
	153,78

	7
	Khu công nghiệp Minh Đức
	200
	200
	198

	8
	Khu Công nghiệp Vĩnh Khúc
	380
	247
	Loại bỏ

	9
	Khu công nghiệp Phố Nối A
	594
	594
	597

	10
	Mở rộng khu công nghiệp phố nối A
	
	
	92,5

	10
	KCN Phố Nối B 
	481
	465
	467

	11
	Khu Công nghiệp Yên Mỹ II (KCN MEGASTAR) 
	230
	100
	97,5

	12
	Khu Công nghiệp Lý Thường Kiệt 
	300
	100
	300

	13
	Khu Công nghiệp Ngọc Long
	159
	100
	Loại bỏ

	14
	Khu Công nghiệp Yên Mỹ (thuộc tổ hợp Khu đô thị và Công nghiệp Yên Mỹ)
	
	
	280

	15
	Tổ hợp KCN quy mô tập trung để thu hút các Tập đoàn kinh tế nước ngoài vào đầu tư (thuộc khu vực 2 bên đường bộ nối 2 đường cao tốc, gần KCN Lý Thường Kiệt và Đô thị Bô Thời - Dân Tiến)
	
	
	2.396,22

	 
	 Tổng
	2.355
	2.356
	4.882


d) Đất cụm công nghiệp

 Đến năm 2020, tỉnh có 1.618,03  ha tăng 1.234,83  ha so với hiện trạng, cao hơn 219,03 ha so với quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở rà soát Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/2/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Thì danh mục các CCN phân theo đơn vị hành chính như sau:
+ Thành phố Hưng Yên: CCN Bảo Khê 50 ha; 
+ Huyện Ân Thi: CCN Phù Ủng 42,29 ha; CCN Quảng Lẵng-Đặng Lễ 50 ha; CCN Hoàng Hoa Thám – Văn Nhuệ 50 ha; CCN Vân Du – Quang Vinh 50 ha.

+ Huyện Khoái Châu: CCN Dân Tiến 50 ha; CCN Khoái Châu 30 ha; CCN Nam Khoái Châu 30 ha; CCN Tây Khoái Châu 29,85 ha; CCN Đông Khoái Châu 70 ha.
+ Huyện Kim Động: CCN Lương Bằng – Hiệp Cường 75 ha; CCN Hùng An 20 ha; CCN Phú Thịnh 25,67 ha.

+ Huyện Mỹ Hào: CCN Dị Sử 27 ha; CCN Phùng Chí Kiên 50 ha. 

+ Huyện Phù Cừ: CCN Trần Cao – Quang Hưng 50 ha; CCN Quán Đỏ 45 ha; CCN Đình Cao 22 ha.

+ Huyện Tiên Lữ: CCN Dị Chế 25 ha; CCN Thiện Phiến 30 ha; CCN Ngô Quyền 30 ha.

+ Huyện Văn Giang: CCN sạch 50 ha; CCN Xuân Quan 15,77 ha; CCN Tân Tiến 70 ha..

+ Huyện Văn Lâm: CCN Minh Khai 78,47  ha (hiện trạng có 28,47 ha; mở rộng 50 ha); CCN làng nghề Chỉ Đạo 21,88 ha; CCN Lạc Đạo 21 ha; CCN Đại Đồng 36,4 ha; CCN Tân Quang 214,2 ha; CCN Minh Hải 68,5 ha.

+ Huyện Yên Mỹ: CCN Yên Phú (CCN Hàng Hải ) 65 ha; CCN Minh Châu – Việt Cường – Thanh Long 50 ha; CCN Yên Mỹ - Đồng Than – Hoàn Long 55 ha; 
Diện tích đất cụm công nghiệp được phân bổ đến đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.12. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cụm công nghiệp

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	383,20
	1.399,00
	1.618,03
	1.234,83
	219,03

	1
	Thành phố Hưng Yên
	7,24
	59,95
	60,00
	52,76
	0,05

	2
	Huyện Văn Lâm
	223,44
	396,9
	391,98
	168,54
	-4,92

	3
	Huyện Văn Giang
	31,57
	162,20
	135,77
	104,20
	-26,43

	4
	Huyện Yên Mỹ
	27,24
	175,00
	180,00
	152,76
	5,00

	5
	Huyện Mỹ Hào
	24,78
	77,00
	101,78
	77,00
	24,78

	6
	Huyện Ân Thi
	19,16
	130,00
	195,98
	176,82
	65,98

	7
	Huyện Khoái Châu
	0,00
	121,45
	229,85
	229,85
	108,40

	8
	Huyện Kim Động
	33,04
	120,00
	120,67
	87,63
	0,67

	9
	Huyện Tiên Lữ
	13,67
	85,00
	85,00
	71,33
	0,00

	10
	Huyện Phù Cừ
	3,06
	71,50
	117,00
	113,94
	45,50


e) Chỉ tiêu đất cho mục đích thương mại dịch vụ

 Đến năm 2020, tỉnh cần 444,09 ha đất thương mại dịch vụ tăng 401,19 ha so với hiện trạng. Chỉ tiêu này được cập nhật từ danh mục các dự án giao đất, cho thuê đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện, thành phố thuộc tỉnh đã được duyệt và cập nhật các danh mục dự án tại: Quyết định 1545/QĐ-UBND ngày 08/08/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình dự án xây mới, mở rộng các nhà xưởng, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện và TP Hưng Yên.
Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.13. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất thương mại dịch vụ

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	42,90
	444,09
	401,19

	1
	Thành phố Hưng Yên
	24,65
	55,74
	31,09

	2
	Huyện Văn Lâm
	7,36
	53,03
	45,67

	3
	Huyện Văn Giang
	1,96
	90,00
	88,04

	4
	Huyện Yên Mỹ
	0,99
	52,39
	51,40

	5
	Huyện Mỹ Hào
	0,92
	50,53
	49,61

	6
	Huyện Ân Thi
	4,25
	25,90
	21,65

	7
	Huyện Khoái Châu
	0,16
	22,52
	22,36

	8
	Huyện Kim Động
	1,93
	60,20
	58,27

	9
	Huyện Tiên Lữ
	0,65
	27,30
	26,65

	10
	Huyện Phù Cừ
	0,03
	6,48
	6,45


f) Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất kinh doanh

 Đến năm 2020, tỉnh cần 2.271,44 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tăng 547,28 ha so với hiện trạng. Chỉ tiêu này được cập nhật từ danh mục các dự án giao đất, cho thuê đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện, thành phố thuộc tỉnh đã được duyệt và cập nhật các danh mục dự án tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 
Bảng 2.14. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi NN

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	       1.724,16   
	   2.271,44   
	547,28

	1
	Thành phố Hưng Yên
	             71,79   
	         88,30   
	16,51

	2
	Huyện Văn Lâm
	           529,45   
	708,36   
	178,91

	3
	Huyện Văn Giang
	           168,19   
	       192,78   
	24,59

	4
	Huyện Yên Mỹ
	           266,26   
	414,86   
	148,6

	5
	Huyện Mỹ Hào
	           333,09   
	       419,04   
	85,95

	6
	Huyện Ân Thi
	             43,20   
	         56,54   
	13,34

	7
	Huyện Khoái Châu
	           136,05   
	       173,00   
	36,95

	8
	Huyện Kim Động
	           127,93   
	145,63   
	17,70

	9
	Huyện Tiên Lữ
	             27,87   
	         38,33   
	10,46

	10
	Huyện Phù Cừ
	             20,33   
	         34,60   
	14,27



g) Chỉ tiêu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản

Đến năm 2020, diện tích đất cho hoạt động khoáng sản không thay đổi so với năm hiện trạng, giảm 6,11 ha so với quy hoạch được duyệt. Diện tích phân bổ đến đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.15. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất hoạt động khoáng sản

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	0,73
	7,00
	0,73
	 
	-6,27

	1
	Huyện Khoái Châu
	0,73
	6,59
	0,73
	 
	-5,86

	2
	Huyện Kim Động
	 
	0,20
	 
	 
	-0,20

	3
	Huyện Phù Cừ
	 
	0,21
	 
	 
	-0,21


h) Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng


Đến năm 2020, tỉnh cần 19.297,00 ha tăng 5.659,36 ha so với hiện trạng, thấp hơn 829,08 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:  

Bảng 2.16. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất phát triển hạ tầng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Tổng
	13.637,64
	20.126,00
	19.297,00
	5.659,36
	-829,00

	1
	TP. Hưng Yên
	917,73
	1.776,06
	1.953,67
	1035,94
	177,61

	2
	Huyện Văn Lâm
	1.266,79
	1598,34
	1.631,54
	364,75
	33,20

	3
	Huyện Văn Giang
	1.345,89
	3.019,57
	2.132,72
	786,83
	-886,85

	4
	Huyện Yên Mỹ
	1.438,15
	2.069,29
	2.098,74
	660,59
	29,45

	5
	Huyện Mỹ Hào
	1.127,79
	1.738,86
	1.976,77
	848,98
	237,91

	6
	Huyện Ân Thi
	1.935,50
	2.039,89
	2.061,51
	126,01
	21,62

	7
	Huyện Khoái Châu
	1.800,52
	2.938,95
	2.549,00
	748,48
	-389,95

	8
	Huyện Kim Động
	1.254,06
	2.047,43
	1.664,03
	409,97
	-383,40

	9
	Huyện Tiên Lữ
	1.169,05
	1.557,45
	1.744,15
	575,10
	186,70

	10
	Huyện Phù Cừ
	1.382,16
	1.340,16
	1.484,86
	102,70
	144,70


Trong đó:

h1) Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đến năm 2020, tỉnh cần 151,38 ha đất cơ sở văn hóa tăng 5,87 ha so với hiện trạng, thấp hơn 1,62 ha so với quy hoạch được duyệt và thấp hơn 240,62 ha. Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hoá thấp hơn so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. thấp hơn 240,62 ha so với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ, nguyên nhân do: Chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ đất xây dựng cơ sở văn hóa theo văn bản 1927/TTg-KTN bao gồm: đất xây dựng công trình văn hóa của tỉnh, đất xây dựng công trình văn hóa cấp huyện và đất xây dựng nhà văn hóa xã, thôn của cấp xã (bao gồm cả đất xaayd ựng cơ sở văn hóa và đất sinh hoạt cộng đồng). Tuy nhiên, theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đất xây dựng nhà văn hóa xã, thôn được tách riên thành một chỉ tiêu độc lập là đất sinh hoạt cộng đồng (Ký hiệu là DSH). Do đó, đất xây dựng cơ sở văn hóa Tỉnh đã tách thành đất xây dựng cơ sở văn hóa và đất sinh hoạt cộng đồng để phù hợp với quy định mới về thống kê, kiểm kê đất đai được quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa và đất sinh hoạt cộng đồng vẫn đảm bảo theo chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa do quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.17. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở văn hóa

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	145,51
	218,00
	151,38
	5,87
	-66,62

	1
	TP. Hưng Yên
	14,02
	42,08
	14,02
	
	-28,06

	2
	Huyện Văn Lâm
	4,42
	7,51
	6,16
	1,74
	-1,35

	3
	Huyện Văn Giang
	92,93
	99,11
	93,10
	0,17
	-6,01

	4
	Huyện Yên Mỹ
	25,41
	26,99
	25,68
	0,27
	-1,31

	5
	Huyện Mỹ Hào
	0,26
	7,52
	0,76
	0,50
	-6,76

	6
	Huyện Ân Thi
	0,94
	3,53
	0,94
	
	-2,59

	7
	Huyện Khoái Châu
	4,53
	16,29
	4,66
	0,13
	-11,63

	8
	Huyện Kim Động
	2,07
	7,38
	4,6
	2,53
	-2,78

	9
	Huyện Tiên Lữ
	0,93
	6,06
	1,46
	0,53
	-4,60

	10
	Huyện Phù Cừ
	
	1,53
	
	
	-1,53


Một số công trình dự án trọng điểm trong kỳ quy hoạch: Nhà văn hóa huyện 1,44 ha, khu liên hiệp văn hóa cộng đồng 1,99 ha huyện Kim Động; mở rộng di tích đài tưởng niệm Hoàng Hoa Thám 0,19 ha huyện Tiên Lữ, Nhà tưởng niệm danh nhân Phó Đức Chính 0,17 ha huyện Văn Giang,… đất xây mở rộng  đài tưởng niệm, nhà văn hóa, khu lưu niệm tại các huyện và thành phố Hưng Yên.

h2) Chỉ tiêu đất cơ sở y tế

* Đến năm 2020, tỉnh cần 150,0 ha đất cơ sở y tế, tăng 66,31 ha so với hiện trạng, cao hơn 8,0 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích được phân bổ đến đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.18. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở y tế

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	83,69
	142,00
	150,00
	66,31
	8,00

	1
	TP. Hưng Yên
	21,25
	23,82
	26,32
	5,07
	2,50

	2
	Huyện Văn Lâm
	3,52
	8,12
	8,74
	5,22
	0,62

	3
	Huyện Văn Giang
	6,68
	19,98
	33,74
	27,06
	13,76

	4
	Huyện Yên Mỹ
	4,05
	4,01
	11,69
	7,64
	7,68

	5
	Huyện Mỹ Hào
	8,23
	11,56
	13,21
	4,98
	1,65

	6
	Huyện Ân Thi
	6,34
	8,49
	6,94
	0,60
	-1,55

	7
	Huyện Khoái Châu
	8,89
	37,54
	14,01
	5,12
	-23,53

	8
	Huyện Kim Động
	14,28
	15,89
	23,60
	9,32
	7,71

	9
	Huyện Tiên Lữ
	4,85
	5,31
	6,05
	1,20
	0,74

	10
	Huyện Phù Cừ
	5,60
	7,28
	5,70
	0,10
	-1,58


Một số công trình dự án quy mô lớn trong kỳ quy hoạch: Bệnh viện Đa Khoa Thiên Đức 3,9 ha tại huyện Văn Lâm, mở rộng bệnh viện Phúc Lâm 9,66 ha tại huyện Văn Giang, mở rộng bệnh viện đa khoa Phố Nối 3,0 ha tại huyện Mỹ Hào, trung tâm phục hồi chức năng 1,0 ha tại huyện Văn Giang,…ngoài ra còn đất xây dựng bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu đô thị. 

h3) Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục

Đến năm 2020, tỉnh cần 2.133,0 ha đất cơ sở giáo dục tăng 1.513,04 so với hiện trạng, cao hơn 137,0 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.19. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở giáo dục

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	619,96
	1.996,00
	2.133,00
	1.513,04
	137,00

	1
	TP. Hưng Yên
	64,48
	764,59
	456,81
	392,33
	-307,78

	2
	Huyện Văn Lâm
	67,51
	97,40
	132,64
	65,13
	35,24

	3
	Huyện Văn Giang
	38,64
	72,25
	77,52
	38,88
	5,27

	4
	Huyện Yên Mỹ
	89,21
	104,54
	196,16
	106,95
	91,62

	5
	Huyện Mỹ Hào
	62,71
	284,94
	408,71
	346,00
	123,77

	6
	Huyện Ân Thi
	48,37
	67,18
	58,32
	9,95
	-8,86

	7
	Huyện Khoái Châu
	91,56
	143,53
	130,74
	39,18
	-12,79

	8
	Huyện Kim Động
	33,24
	49,64
	40,25
	7,01
	-9,39

	9
	Huyện Tiên Lữ
	86,69
	354,58
	592,57
	505,88
	237,99

	10
	Huyện Phù Cừ
	37,55
	57,35
	39,28
	1,73
	-18,07


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch: Khu đô thị đại học Hưng Yên 884,7 ha, trường đại học Victoria tại huyện Văn Giang 20,99 ha, Trường đại học Bách khoa Hà Nội (cơ sở 2) 100 ha, xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF 23,08 ha... các công trình mở rộng, xây mới cơ sở giáo dục các cấp tại các huyện và TP Hưng Yên.

h4) Chỉ tiêu đất cơ sở thể dục thể thao

Đến năm 2020, tỉnh cần 472,00 ha đất cơ sở thể dục thể thao tăng 311,40 ha so với hiện trạng, cao hơn 166,00 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.20. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở thể dục thể thao

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	160,60
	306,00
	472,00
	311,40
	166,00

	1
	TP. Hưng Yên
	9,27
	36,42
	92,52
	83,25
	56,10

	2
	Huyện Văn Lâm
	24,50
	20,79
	34,31
	9,81
	13,52

	3
	Huyện Văn Giang
	15,24
	30,09
	31,36
	16,12
	1,27

	4
	Huyện Yên Mỹ
	13,22
	27,22
	26,19
	12,97
	-1,03

	5
	Huyện Mỹ Hào
	14,52
	28,19
	28,08
	13,56
	-0,11

	6
	Huyện Ân Thi
	29,76
	37,32
	40,72
	10,96
	3,40

	7
	Huyện Khoái Châu
	23,32
	32,50
	156,42
	133,10
	123,92

	8
	Huyện Kim Động
	10,22
	38,22
	25,01
	14,79
	-13,21

	9
	Huyện Tiên Lữ
	12,78
	26,76
	21,36
	8,58
	-5,40

	10
	Huyện Phù Cừ
	7,77
	28,49
	16,03
	8,26
	-12,46


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Sân golf Sông Hồng 108,9 ha tại huyện Khoái Châu, Sân golf thuộc Khu đô thị, dịch vụ sân golf Phú Hùng Cường 42,49 ha tại TP. Hưng Yên, Khu liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh Hưng Yên 25,0 ha tại TP. Hưng Yên,…

h5) Chỉ tiêu đất cơ sở dịch vụ xã hội

Đến năm 2020, tỉnh cần 21,72 ha đất cơ sở dịch vụ xã hội tăng 15,41 ha so với hiện trạng. Các công trình điều chỉnh quy hoạch có quy mô lớn như Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 9,61 ha huyện Văn Giang... Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.21. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở dịch vụ xã hội 

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	6,31
	21,72
	15,41

	1
	TP. Hưng Yên
	
	1,00
	1,00

	2
	Huyện Văn Lâm
	
	1,00
	1,00

	3
	Huyện Văn Giang
	
	9,61
	9,61

	4
	Huyện Mỹ Hào
	
	0,00
	0,00

	5
	Huyện Ân Thi
	
	1,00
	1,00

	6
	Huyện Khoái Châu
	5,73
	6,73
	1,00

	7
	Huyện Kim Động
	0,58
	1,58
	1,00


h6) Chỉ tiêu đất cơ sở khoa học công nghệ

Đến năm 2020, tỉnh cần 50 ha  đất cơ sở  khoa học công nghệ, cao hơn 50 ha so với hiện trạng để xây dựng công trình Trung tâm công nghệ cao (Trực thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội CS2) 50 ha. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.22. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở khoa học công nghệ 

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	0,00
	50,00
	50,00

	1
	Huyện Yên Mỹ
	0,00 
	50,00
	50,00


h7) Chỉ tiêu đất giao thông

Đến năm 2020, tỉnh cần 11.278,65 ha đất giao thông tăng 2.840,21 ha so với hiện trạng. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.23. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất giao thông

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	8.438,44
	11.434,24
	2.995,80

	1
	TP. Hưng Yên
	569,79
	1.003,67
	433,88

	2
	Huyện Văn Lâm
	780,95
	980,682
	199,73

	3
	Huyện Văn Giang
	697,52
	1.334,72
	637,20

	4
	Huyện Yên Mỹ
	924,13
	1.325,69
	401,56

	5
	Huyện Mỹ Hào
	632,81
	1.031,41
	398,60

	6
	Huyện Ân Thi
	1.288,36
	1.335,96
	47,60

	7
	Huyện Khoái Châu
	1.083,39
	1.579,43
	496,04

	8
	Huyện Kim Động
	774,17
	999,17
	225,00

	9
	Huyện Tiên Lữ
	703,55
	775,59
	72,04

	10
	Huyện Phù Cừ
	983,78
	1.067,92
	84,14


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Đường vành đai IV 194,52 ha qua huyện Văn Giang,  Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu; đường cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ (Tên cũ là Trục cao tốc Tây Bắc với cao tốc HN-HP)159,48 ha qua huyện Khoái Châu, Yên Mỹ; đường liên vùng Hà Nội - Hưng Yên (vành đai 3.5) 51,29 ha qua huyện Văn Giang, Văn Lâm;công trình hoàn thiện tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên 97,20 ha qua TP Hưng Yên, Kim Động; Mở rộng đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình 160 ha qua huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, TP Hưng Yên; nâng cấp mở rộng đường bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 180 ha qua  huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi; đường tỉnh lộ 376 (tên cũ là tỉnh lộ 200) 165,87 ha qua huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Tiên Lữ; đường tỉnh lộ 377 (tên cũ là tỉnh lộ 205) 129,38 ha qua huyện Kim Động, Văn Giang, Khoái Châu; dự án đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 378 quy mô 78 ha qua TP Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ... và các công trình dự án theo quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. 

h8) Chỉ tiêu đất thủy lợi

Đến năm 2020, tỉnh cần 4.757,34 ha đất thủy lợi tăng 519,87 ha so với hiện trạng. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.24. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất thủy lợi

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	4.081,78
	4.601,65
	519,87

	1
	TP. Hưng Yên
	230,14
	270,13
	39,99

	2
	Huyện Văn Lâm
	358,70
	426,51
	67,81

	3
	Huyện Văn Giang
	485,78
	515,74
	29,96

	4
	Huyện Yên Mỹ
	374,13
	435,31
	61,18

	5
	Huyện Mỹ Hào
	395,44
	465,77
	70,33

	6
	Huyện Ân Thi
	551,99
	599,16
	47,17

	7
	Huyện Khoái Châu
	577,54
	636,21
	58,67

	8
	Huyện Kim Động
	412,18
	493,60
	81,42

	9
	Huyện Tiên Lữ
	355,14
	416,47
	61,33

	10
	Huyện Phù Cừ
	340,75
	342,76
	2,01


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: nạo vét sông Tam Đô 10 ha huyện Yên Mỹ; hành lang sông Bắc Hưng Hải 15 ha huyện Yên Mỹ; cải tạo nạo vét sông Đồng Quê, sông Cửu An 4,5 ha huyện Khoái Châu; xây dựng củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng 7,16 ha  huyện Văn Giang và huyện Khoái Châu... và các công trình dự án theo quyết định số 10015/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng 2020.

h9) Chỉ tiêu đất công trình năng lượng 

 Đến năm 2020, tỉnh cần 131,55 ha đất công trình năng lượng tăng 81,99 ha so với hiện trạng. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.25. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất công trình năng lượng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	49,56
	131,55
	81,99

	1
	TP. Hưng Yên
	1,16
	28,14
	26,98

	2
	Huyện Văn Lâm
	22,62
	27,04
	4,42

	3
	Huyện Văn Giang
	5,39
	13,53
	8,14

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3,81
	12,82
	9,01

	5
	Huyện Mỹ Hào
	6,41
	14,90
	8,49

	6
	Huyện Ân Thi
	0,74
	5,53
	4,79

	7
	Huyện Khoái Châu
	4,17
	11,29
	7,12

	8
	Huyện Kim Động
	4,04
	12,30
	8,26

	9
	Huyện Tiên Lữ
	0,35
	1,56
	1,21

	10
	Huyện Phù Cừ
	0,87
	4,43
	3,56


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh:Cảng tiếp nhận xăng dầu VLXD và xây dựng tổng hợp kho xăng dầu Phố Hiến 18,51 ha TP. Hưng Yên trạm biến áp 500kV 7,51 ha huyện Yên Mỹ; đường dây 500/220kV Bắc Ninh2- Phố Nối 2 ha huyện Mỹ Hào; đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động 2,54 ha huyện Phù Cừ và Kim Động; trạm biến áp 500kV Phố Nối và các đường dây đầu nối 500kV, 220kV, 22kV 3 ha huyện Khoái Châu... và các công trình dự án theo quyết định số 6621/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

h10) Chỉ tiêu đất công trình bưu chính viễn thông 

Đến năm 2020, tỉnh cần 12,15 ha đất công trình bưu chính viễn thông tăng 1,13 ha so với hiện trạng. Diện tích tăng thêm được sử  dụng vào các công trình dự án xây mới, mở rộng diện tích đất bưu điện văn hóa, trạm BTS tại các huyện và TP Hưng Yên. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.26. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất công trình bưu chính viễn thông
ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	11,02
	12,15
	1,13

	1
	TP. Hưng Yên
	2,47
	2,80
	0,33

	2
	Huyện Văn Lâm
	1,23
	1,23
	0,00

	3
	Huyện Văn Giang
	0,59
	0,63
	0,04

	4
	Huyện Yên Mỹ
	0,71
	1,29
	0,58

	5
	Huyện Mỹ Hào
	1,16
	1,16
	0,00

	6
	Huyện Ân Thi
	0,93
	0,93
	0,00

	7
	Huyện Khoái Châu
	1,53
	1,60
	0,07

	8
	Huyện Kim Động
	0,87
	0,98
	0,11

	9
	Huyện Tiên Lữ
	0,97
	0,94
	-0,03

	10
	Huyện Phù Cừ
	0,56
	0,59
	0,03


h11) Chỉ tiêu đất chợ 

Đến năm 2020, tỉnh cần 139,21 ha đất chợ tăng ha 98,44 ha so với hiện trạng. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình dự án xây mới, mở rộng chợ trong các khu dân cư, chợ xã, chợ huyện tại thành phố Hưng Yên và các huyện. Diện tích phân bổ đến các đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.27. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất chợ

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Tổng
	40,77
	139,21
	98,44

	1
	TP. Hưng Yên
	5,16
	18,72
	13,56

	2
	Huyện Văn Lâm
	3,34
	13,23
	9,89

	3
	Huyện Văn Giang
	3,12
	22,78
	19,66

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3,48
	14,18
	10,70

	5
	Huyện Mỹ Hào
	6,25
	11,77
	5,52

	6
	Huyện Ân Thi
	2,35
	6,29
	3,94

	7
	Huyện Khoái Châu
	5,01
	23,44
	18,43

	8
	Huyện Kim Động
	2,99
	13,06
	10,07

	9
	Huyện Tiên Lữ
	3,79
	7,60
	3,81

	10
	Huyện Phù Cừ
	5,28
	8,15
	2,87


i) Chỉ tiêu đất di tích lịch sử

Đến năm 2020, tỉnh cần 141,0 ha đất di tích lịch sử văn hóa tăng 118,28 ha so với hiện trạng, cao hơn 30 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với diện tích quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.28. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất di tích lịch sử

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	22,72
	111,00
	141,00
	118,28
	30,00

	1
	TP. Hưng Yên
	2,27
	26,66
	20,82
	18,55
	-5,84

	2
	Huyện Văn Lâm
	2,95
	17,78
	13,22
	10,27
	-4,56

	3
	Huyện Văn Giang
	1,25
	7,51
	14,56
	13,31
	7,05

	4
	Huyện Yên Mỹ
	2,04
	16,22
	29,71
	27,67
	13,49

	5
	Huyện Mỹ Hào
	
	3,54
	11,64
	11,64
	8,10

	6
	Huyện Ân Thi
	8,48
	10,46
	8,48
	
	-1,98

	7
	Huyện Khoái Châu
	0,19
	15,48
	9,24
	9,05
	-6,24

	8
	Huyện Kim Động
	
	7,39
	12,10
	12,10
	4,71

	9
	Huyện Tiên Lữ
	2,73
	4,28
	2,92
	0,19
	-1,36

	10
	Huyện Phù Cừ
	2,81
	1,68
	18,31
	15,50
	16,63


Một số công trình dự án quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Khu di tích lịch sử Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác 12.96 ha huyện Yên Mỹ; Bảo tồn, tôn tạo Văn miếu Xích Đằng 7,3 ha TP Hưng Yên; Khu di tích danh thắng xã Nghĩa Trụ 3,31 ha huyện Văn  Giang; Khu di tích (Đền Tống Trân) 3,5 ha huyện Phù Cừ... và một số công trình mở rộng, tôn tạo các di tích lịch sử đã được công nhận tại các huyện và TP Hưng Yên.

j) Chỉ tiêu sử dụng đất bải thải, xử lý rác thải

Đến năm 2020, tỉnh cần 241,0 ha đất bãi thải, xử lý rác thải tăng 168,9 ha so với hiện trạng, cao hơn 31,00 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích tăng thêm sử dụng vào các công trình xây mới, mở rộng diện tích bãi rác, bãi thải... và các công trình dự án theo quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025.

Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.29. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất bãi thải, xử lý rác thải

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	72,10
	210,00
	241,00
	168,90
	31,00

	1
	TP. Hưng Yên
	11,69
	27,19
	29,44
	17,75
	2,25

	2
	Huyện Văn Lâm
	14,02
	37,29
	34,70
	20,68
	-2,59

	3
	Huyện Văn Giang
	2,67
	8,43
	10,81
	8,14
	2,38

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3,91
	29,94
	28,49
	24,58
	-1,45

	5
	Huyện Mỹ Hào
	14,92
	26,33
	51,29
	36,37
	24,96

	6
	Huyện Ân Thi
	9,19
	4,93
	21,29
	12,10
	16,36

	7
	Huyện Khoái Châu
	7,83
	22,14
	21,51
	13,68
	-0,63

	8
	Huyện Kim Động
	2,07
	28,28
	15,00
	12,93
	-13,28

	9
	Huyện Tiên Lữ
	3,86
	17,59
	21,26
	17,40
	3,67

	10
	Huyện Phù Cừ
	1,94
	7,88
	7,21
	5,27
	-0,67


k) Chỉ tiêu đất ở nông thôn

Đến năm 2020, tỉnh cần 8.897,79 ha đất ở nông thôn tăng 518,68 ha so với hiện trạng. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình xây dựng khu dân cư nông thôn, các khu đấu giá, khu tái định cư tại các huyện và TP Hưng Yên. Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.30. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất ở nông thôn

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	8.379,11
	8.897,79
	518,68

	1
	TP. Hưng Yên
	692,51
	726,11
	33,60

	2
	Huyện Văn Lâm
	713,25
	753,72
	40,47

	3
	Huyện Văn Giang
	608,93
	641,91
	32,98

	4
	Huyện Yên Mỹ
	831,28
	892,58
	61,30

	5
	Huyện Mỹ Hào
	583,07
	647,34
	64,27

	6
	Huyện Ân Thi
	1.287,82
	1.323,63
	35,81

	7
	Huyện Khoái Châu
	1.262,17
	1311,75
	49,58

	8
	Huyện Kim Động
	829,39
	871,91
	42,52

	9
	Huyện Tiên Lữ
	760,62
	877,95
	117,33

	10
	Huyện Phù Cừ
	810,06
	870,89
	60,83


l) Chỉ tiêu đất sử dụng đất ở đô thị

Đến năm 2020, tỉnh cần 2.864,00 ha đất ở đô thị tăng 1.672,99 ha so với hiện trạng, giảm 335,00 ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.31. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	1.191,01
	3.199,00
	2.864,00
	1.672,99
	-335,00

	1
	TP.  Hưng Yên
	362,45
	654,92
	709,97
	347,52
	55,05

	2
	Huyện Văn Lâm
	128,94
	436,04
	406,94
	278,00
	-29,10

	3
	Huyện Văn Giang
	235,58
	600,35
	665,11
	429,53
	64,76

	4
	Huyện Yên Mỹ
	93,86
	381,07
	332,35
	238,49
	-48,72

	5
	Huyện Mỹ Hào
	68,52
	341,94
	251,84
	183,32
	-90,10

	6
	Huyện Ân Thi
	78,04
	93,43
	85,54
	7,50
	-7,89

	7
	Huyện Khoái Châu
	56,51
	488,57
	180,24
	123,73
	-308,33

	8
	Huyện Kim Động
	75,42
	98,91
	94,92
	19,50
	-3,99

	9
	Huyện Tiên Lữ
	37,37
	43,27
	51,69
	14,32
	8,42

	10
	Huyện Phù Cừ
	54,32
	60,50
	85,39
	31,07
	24,89


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối 19,30 ha huyện Yên Mỹ; Khu dãn dân, tái định cư và nhà ở xã hội 10 ha huyện Mỹ Hào; .Khu đô thị phường Hồng Châu 7,35 ha TP Hưng Yên... và một số công trình khu nhà ở liền kề, khu đấu giá, khu dân cư mới, khu đô thị mới... tại các huyện và TP Hưng Yên.

m) Chỉ tiêu sử dụng đất trụ sở cơ quan 

Đến năm 2020, tỉnh cần 224,20 ha đất trụ sở cơ quan tăng 72,06 ha so với hiện trạng, thấp hơn 101,80 ha so với quy hoạch được duyệt. Diện tích được phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:
Bảng 2.32. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	152,15
	370,00
	224,20
	72,06
	-145,80

	1
	TP. Hưng Yên
	41,03
	59,28
	45,60
	4,58
	-13,68

	2
	Huyện Văn Lâm
	11,39
	48,01
	12,63
	1,24
	-35,38

	3
	Huyện Văn Giang
	9,78
	32,40
	61,01
	51,23
	28,61

	4
	Huyện Yên Mỹ
	12,69
	16,87
	12,98
	0,29
	-3,89

	5
	Huyện Mỹ Hào
	11,46
	32,11
	21,01
	9,55
	-11,10

	6
	Huyện Ân Thi
	14,21
	33,20
	15,46
	1,25
	-17,74

	7
	Huyện Khoái Châu
	14,09
	40,99
	14,78
	0,69
	-26,21

	8
	Huyện Kim Động
	13,10
	75,59
	14,97
	1,87
	-60,62

	9
	Huyện Tiên Lữ
	11,91
	15,12
	12,72
	0,81
	-2,4

	10
	Huyện Phù Cừ
	12,49
	16,43
	13,04
	0,55
	-3,39


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Trụ sở công đoàn các khu công nghiệp, trung tâm pháp lý và khu văn hóa thuộc liên đoàn lao động tỉnh 3 ha huyện Mỹ Hào; khu liên cơ quan 4 ha huyện Mỹ Hào; Tỉnh đoàn Hưng Yên (Trung tâm Thanh Thiếu Niên) 1 ha huyện Mỹ Hào; xây dựng trung tâm hành chính - Văn hóa thị trấn Văn Giang 1,25 ha huyện Văn Giang... và các công trình ,mở rộng, xây mới các trụ sở cơ quan tại các huyện và TP Hưng Yên. 

n) Chỉ tiêu sử dụng đất trụ sở công trình sự nghiệp

Đến năm 2020, tỉnh cần 45,57 ha đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp, tăng 13,13 ha so với hiện trạng. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:
Bảng 2.33. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở sự nghiệp

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	32,45
	45,57
	13,13

	1
	TP. Hưng Yên
	19,93
	21,94
	2,01

	2
	Huyện Văn Lâm
	0,22
	0,71
	0,49

	3
	Huyện Văn Giang
	0,73
	1,98
	1,25

	4
	Huyện Yên Mỹ
	 
	0,08
	0,08

	5
	Huyện Mỹ Hào
	 
	8,18
	8,18

	6
	Huyện Ân Thi
	5,09
	5,09
	

	7
	Huyện Khoái Châu
	3,36
	3,36
	 

	8
	Huyện Kim Động
	0,01
	0,12
	0,11

	9
	Huyện Tiên Lữ
	0,41
	0,53
	0,12

	10
	Huyện Phù Cừ
	2,70
	3,59
	0,89


o) Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo

Đến năm 2020, tỉnh cần 205,43 ha đất cơ sở tôn giáo tăng 12,25 so với hiện trạng, cao hơn 22,43 ha so với quy hoạch được duyệt. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.34. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở tôn giáo

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	193,18
	183,00
	205,43
	12,25
	22,43

	1
	TP.  Hưng Yên
	19,57
	17,13
	26,46
	6,89
	9,33

	2
	Huyện Văn Lâm
	22,81
	14,74
	26,44
	3,63
	11,70

	3
	Huyện Văn Giang
	15,83
	17,38
	15,84
	0,01
	-1,54

	4
	Huyện Yên Mỹ
	20,02
	18,09
	20,02
	
	1,93

	5
	Huyện Mỹ Hào
	10,81
	6,63
	11,30
	0,49
	4,67

	6
	Huyện Ân Thi
	24,93
	19,28
	24,93
	
	5,65

	7
	Huyện Khoái Châu
	25,33
	20,10
	25,34
	0,01
	5,24

	8
	Huyện Kim Động
	29,20
	28,91
	30,27
	1,07
	1,36

	9
	Huyện Tiên Lữ
	10,24
	12,85
	10,39
	0,15
	-2,46

	10
	Huyện Phù Cừ
	14,44
	27,90
	14,44
	
	-13,46


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Thiền viện Trúc Lâm 6,88 ha TP Hưng Yên; mở rộng Chùa Nôm  3,6 ha huyện Văn Lâm; mở rộng khuôn viên chùa Nho Lâm 1,07 ha huyện Kim Động...
p) Chỉ tiêu sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa

Đến năm 2020, tỉnh cần 1.019,27 ha đất nghĩa trang nghĩa địa tăng 73,55 ha so với hiện trạng, thấp hơn 12,73 ha so với quy hoạch được duyệt. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình dự án mở rộng, xây mới nghĩa trang, nghĩa địa tại các huyện và TP Hưng Yên. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 
Bảng 2.35. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	945,72
	1.032,00
	1.019,27
	73,55
	-12,73

	1
	TP. Hưng Yên
	74,91
	42,76
	80,14
	5,23
	37,38

	2
	Huyện Văn Lâm
	86,56
	98,08
	90,63
	4,07
	-7,45

	3
	Huyện Văn Giang
	59,75
	78,06
	81,38
	21,63
	3,32

	4
	Huyện Yên Mỹ
	84,92
	91,64
	87,52
	2,6
	-4,12

	5
	Huyện Mỹ Hào
	68,09
	85,27
	73,12
	5,03
	-12,15

	6
	Huyện Ân Thi
	165,93
	155,76
	172,40
	6,47
	16,64

	7
	Huyện Khoái Châu
	100,09
	122,60
	107,09
	7,81
	-14,7

	8
	Huyện Kim Động
	111,27
	142,42
	117,99
	6,72
	-24,43

	9
	Huyện Tiên Lữ
	96,38
	108,80
	99,04
	2,66
	-9,76

	10
	Huyện Phù Cừ
	97,82
	106,61
	104,08
	6,26
	-2,53


q) Chỉ tiêu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng

Đến năm 2020, tỉnh cần 447,27  ha đất sản xuất vật liệu xây dựng, tăng 160,08 ha so với hiện trạng. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 
Bảng 2.36. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất vật liệu xây dựng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	287,19
	447,27
	160,08

	1
	TP. Hưng Yên
	8,36
	23,96
	15,60

	2
	Huyện Văn Lâm
	22,50
	37,07
	14,57

	3
	Huyện Văn Giang
	14,14
	23,78
	9,64

	4
	Huyện Yên Mỹ
	25,34
	23,77
	-1,57

	5
	Huyện Mỹ Hào
	33,61
	53,13
	19,52

	6
	Huyện Ân Thi
	6,21
	18,78
	12,57

	7
	Huyện Khoái Châu
	63,35
	105,66
	42,31

	8
	Huyện Kim Động
	65,38
	109,71
	44,33

	9
	Huyện Tiên Lữ
	32,31
	29,98
	-2,33

	10
	Huyện Phù Cừ
	15,99
	21,43
	5,44


Một số công trình dự án có quy mô lớn trong kỳ quy hoạch điều chỉnh: Nhà máy sản xuất gạch TUYLEN của Cty TNHH Phúc Đại Nam 6 ha huyện Văn Giang; Nhà máy gạch TUYNEL 4 ha huyện Phù Cừ; Nhà máy SX gạch Tuynel Việt Phúc Đức 19,5 ha huyện Kim Động; các công trình bãi vật liệu xây dựng tại các huyện và TP Hưng Yên... 
r) Đất sinh hoạt cộng đồng

Đến năm 2020, tỉnh cần 93,00 ha đất sinh hoạt cộng đồng, tăng 32,81 ha so với hiện trạng. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, xã... tại các huyện và TP Hưng Yên. Diện tích được phân bổ đến đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.37. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất sinh hoạt cộng đồng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	60,19
	93,00
	32,81

	1
	TP. Hưng Yên
	5,88
	9,69
	3,81

	2
	Huyện Văn Lâm
	6,64
	9,31
	2,67

	3
	Huyện Văn Giang
	6,56
	14,21
	7,65

	4
	Huyện Yên Mỹ
	3,93
	6,57
	2,64

	5
	Huyện Mỹ Hào
	6,35
	7,74
	1,39

	6
	Huyện Ân Thi
	4,23
	7,81
	3,58

	7
	Huyện Khoái Châu
	9,71
	14,74
	5,03

	8
	Huyện Kim Động
	4,83
	8,71
	3,88

	9
	Huyện Tiên Lữ
	4,69
	6,56
	1,87

	10
	Huyện Phù Cừ
	7,37
	7,66
	0,29


s) Chỉ tiêu sử dụng đất khu vui chơi, giải trí

Đến năm 2020, tỉnh cần 109,24 ha đất khu vui chơi, giải trí tăng 101,96 ha so với hiện trạng. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình dự ánh như: Công viên Green Sea City 10 ha huyện Yên Mỹ và các công trình khu vui chơi giải trí, bể bơi, công viên cây xanh tại các huyện và TP Hưng Yên. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.38. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	47,28
	156,52
	109,24

	1
	TP. Hưng Yên
	25,34
	66,53
	41,19

	2
	Huyện Văn Lâm
	0,16
	3,46
	3,30

	3
	Huyện Văn Giang
	 
	27,33
	27,33

	4
	Huyện Yên Mỹ
	 
	5,62
	5,62

	5
	Huyện Mỹ Hào
	 
	13,96
	13,96

	6
	Huyện Ân Thi
	 
	3,60
	3,60

	7
	Huyện Khoái Châu
	18,98
	23,62
	4,64

	8
	Huyện Kim Động
	1,05
	4,15
	3,10

	9
	Huyện Tiên Lữ
	1,00
	4,30
	3,30

	10
	Huyện Phù Cừ
	0,75
	3,95
	3,20


 t) Đất cơ sở tín ngưỡng

Đến năm 2020, tỉnh cần 135,84 ha đất cơ sở tín ngưỡng, tăng 5,44 ha so với hiện trạng, cao hơn 11,84 ha so với quy hoạch được duyệt. Diện tích tăng thêm được sử dụng vào các công trình dự án như: Mở rộng đền Tiên Xá 0,4 ha huyện Tiên Lữ; mở rộng đình Long Hưng 1,6 ha huyện Văn Giang; quy hoạch đình Đại Từ 0,8 ha huyện Văn Lâm; đền tưởng niệm An Tào 0,48 ha TP Hưng Yên... Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau:

Bảng 2.39. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở tín ngưỡng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	130,40
	123,54
	135,84
	5,44
	12,30

	1
	TP.  Hưng Yên
	12,96
	11,56
	13,71
	0,75
	2,15

	2
	Huyện Văn Lâm
	15,69
	9,95
	17,01
	1,32
	7,06

	3
	Huyện Văn Giang
	11,87
	11,74
	14,34
	2,47
	2,60

	4
	Huyện Yên Mỹ
	10,03
	12,21
	10,09
	0,06
	-2,12

	5
	Huyện Mỹ Hào
	2,00
	4,47
	2,00
	0,00
	-2,47

	6
	Huyện Ân Thi
	9,57
	13,02
	10,11
	0,54
	-2,91

	7
	Huyện Khoái Châu
	27,80
	13,57
	28,20
	0,40
	14,63

	8
	Huyện Kim Động
	17,24
	19,51
	17,24
	0,00
	-2,27

	9
	Huyện Tiên Lữ
	10,86
	8,67
	10,71
	-0,15
	2,04

	10
	Huyện Phù Cừ
	12,38
	18,83
	12,43
	0,05
	-6,40


u) Chỉ tiêu sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Đến năm 2020, tỉnh cần 3.339,28 ha giảm 53,59 ha so với năm hiện trạng. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.40. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng

	 
	Toàn tỉnh
	3.392,87
	3.339,28
	-53,59

	1
	TP. Hưng Yên
	819,19
	817,77
	-1,42

	2
	Huyện Văn Lâm
	113,07
	112,97
	-0,10

	3
	Huyện Văn Giang
	188,23
	162,55
	-25,68

	4
	Huyện Yên Mỹ
	214,21
	214,21
	0,00

	5
	Huyện Mỹ Hào
	72,68
	72,68
	0,00

	6
	Huyện Ân Thi
	237,89
	228,54
	-9,35

	7
	Huyện Khoái Châu
	624,68
	614,31
	-10,37

	8
	Huyện Kim Động
	629,69
	629,50
	-0,19

	9
	Huyện Tiên Lữ
	164,71
	162,10
	-2,61

	10
	Huyện Phù Cừ
	328,52
	324,65
	-3,87


3.2.2.3. Đất chưa sử dụng

Trong giai đoạn 2016-2020, đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng tối đa là 233,63 ha, thấp hơn so với quy hoạch được duyệt 43,34 ha bằng so với quy hoạch cấp quốc gia phân bổ. Diện tích phân bổ đến từng đơn vị hành chính như sau: 

Bảng 2.43. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất chưa sử dụng

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	233,63
	43,34
	 
	-233,63
	-43,34

	1
	TP.  Hưng Yên
	95,11
	 
	 
	-95,11
	 

	2
	Huyện Văn Lâm
	18,95
	 
	 
	-18,95
	 

	3
	Huyện Văn Giang
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Huyện Yên Mỹ
	25,69
	3,00
	 
	-25,69
	-3,00

	5
	Huyện Mỹ Hào
	1,59
	0,81
	 
	-1,59
	-0,81

	6
	Huyện Ân Thi
	10,95
	5,58
	 
	-10,95
	-5,58

	7
	Huyện Khoái Châu
	33,11
	 
	 
	-33,11
	 

	8
	Huyện Kim Động
	40,41
	14,33
	 
	-40,41
	-14,33

	9
	Huyện Tiên Lữ
	 
	11,73
	 
	 
	-11,73

	10
	Huyện Phù Cừ
	7,82
	7,89
	 
	-7,82
	-7,89


3.2.2.4. Đất đô thị


Trong giai đoạn 2016-2020, đất đô thị tăng thêm 3.120,31 ha so với hiện trạng. Đến năm 2020, tỉnh cần 10.112,00 ha đất đô thị, thấp hơn 2.606,00ha so với quy hoạch được duyệt và bằng so diện tích cấp quốc gia phẩn bổ. 

Bảng 2.44. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất đô thị

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn tỉnh
	6.991,69
	12.718,00
	10.112,00
	3.120,31
	-2.606,00

	1
	TP.  Hưng Yên
	2.036,03
	2.537,68
	2.036,03
	
	-501,65

	2
	Huyện Văn Lâm
	704,20
	1.145,40
	704,20
	
	-441,20

	3
	Huyện Văn Giang
	683,50
	2.925,46
	1.043,44
	359,94
	-1.882,02

	4
	Huyện Yên Mỹ
	405,17
	966,64
	405,17
	
	-561,47

	5
	Huyện Mỹ Hào
	571,52
	1.676,13
	3.331,89
	2.760,37
	1.655,76

	6
	Huyện Ân Thi
	768,02
	797,17
	768,02
	
	-29,15

	7
	Huyện Khoái Châu
	438,65
	1.194,07
	438,65
	
	-755,42

	8
	Huyện Kim Động
	751,20
	751,70
	751,20
	
	-0,50

	9
	Huyện Tiên Lữ
	228,23
	234,69
	228,23
	
	-6,46

	10
	Huyện Phù Cừ
	405,17
	489,06
	405,17
	
	-83,89


Tồng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.44. Tổng hợp, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
đất
	Diện tích
	So sánh

	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch được duyệt
	Cấp quốc gia
 phân bổ (ha)
	Cấp tỉnh xác định, bổ sung (ha)
	Quy hoạch điều chỉnh
	Tăng, giảm so với QH được duyệt
	Tăng, giảm so với hiện trạng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)-(5)
	(10)=(8)-(4)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	93.022,44
	92.603
	 
	 
	93.022,44
	419,44
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	60.459,57
	46.700
	45.700,00
	0,44
	45.700,44
	-999,56
	-14.759,13

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	37.169,38
	35.000
	28.290,00
	 
	28.290,00
	-6.710,00
	-8.879,38

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	37.140,83
	35.000
	28.290,00
	 
	28.290,00
	-6.710,00
	-8.850,83

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	4.047,38
	4.230
	 
	2.050,12
	2.050,12
	-2.179,88
	-1.997,26

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	12.683,34
	3.322
	 
	9.166,76
	9.166,76
	5.844,76
	-3.516,58

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	5.072,71
	4.399
	4.399,00
	 
	4.399,00
	 
	-673,71

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1.486,76
	998
	 
	1.794,56
	1.794,56
	796,56
	307,80

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	32.329,24
	45.860
	47.322,00
	 
	47.322,00
	1.462,00
	14.992,76

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	68,48
	239
	247,00
	 
	247,00
	8,00
	178,52

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	27,23
	37
	40,00
	119,03
	159,03
	122,03
	131,80

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	844,20
	2.259
	2.382,00
	2.500,00
	4.882,00
	2.623,00
	4.037,80

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	383,20
	1.399
	 
	1.618,03
	1.618,03
	219,03
	1.234,83

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	42,90
	65
	 
	444,09
	444,09
	379,09
	401,19

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1.724,16
	1.920
	 
	2.271,42
	2.271,42
	351,42
	547,27

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,73
	7
	 
	0,73
	0,73
	-6,27
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	13.637,64
	20.126
	19.297,00
	 
	19.297,00
	-829,00
	5.659,36

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sơ văn hóa
	DVH
	145,51
	218,00
	392,00
	-240,62
	151,38
	-66,62
	5,87

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	83,69
	142,00
	150,00
	 
	150,00
	8,00
	66,31

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	DGD
	619,96
	1996,00
	2133,00
	 
	2133,00
	137,00
	1513,04

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể thao
	DTT
	160,60
	306,00
	472,00
	 
	472,00
	166,00
	311,40

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH 
	 
	 
	 
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	 DXH 
	6,31
	11,00
	 
	21,72
	21,72
	10,72
	15,41

	 
	Đất giao thông
	DGT
	8.438,44
	11803,00
	 
	11434,24
	11434,24
	-368,76
	2995,80

	 
	Đất thủy lợi
	DTL
	4.081,78
	6130,00
	 
	4601,65
	4601,65
	-1528,35
	519,87

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	49,56
	280,00
	 
	131,56
	131,56
	-148,44
	82,00

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	11,02
	21,00
	 
	12,16
	12,16
	-8,84
	1,14

	 
	Đất chợ
	DCH
	40,77
	84,00
	 
	139,29
	139,29
	55,29
	98,52

	2.10
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	22,72
	108,27
	141,00
	 
	141,00
	32,73
	118,28

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	2,73
	 
	 
	 
	-2,73
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	72,10
	210
	241,00
	 
	241,00
	31,00
	168,90

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	8.379,11
	9235
	 
	8.897,79
	8.897,79
	-337,21
	518,68

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.191,01
	3.199
	2.864,00
	 
	2.864,00
	-335,00
	1.672,99

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	152,15
	326
	 
	224,20
	224,20
	-101,80
	72,05

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	32,45
	44
	 
	45,57
	45,57
	1,57
	13,12

	2.17
	Đất cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	193,18
	183
	 
	205,43
	205,43
	22,43
	12,25

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	945,72
	1.032
	 
	1.010,86
	1.010,86
	-21,14
	65,14

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	60,19
	65
	 
	93,20
	93,20
	28,20
	33,01

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	47,28
	68
	 
	156,52
	156,52
	88,52
	109,24

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	130,40
	124
	 
	135,84
	135,84
	11,84
	5,44

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	233,63
	43
	 
	 
	 
	-43,00
	-233,63

	4
	Đất đô thị*
	 
	     6.991,69 
	8.050
	10.112
	 
	10.112,00
	2.062,00
	3.120,31

	
	Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
	
	
	
	 
	
	 
	
	


Các chỉ tiêu khác về đất phi nông nghiệp cơ bản được điều chỉnh trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của cấp quốc gia.
2.4. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

2.4.1. Khu sản xuất nông nghiệp





Khu vực sản xuất nông nghiệp bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm. Sau khi chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất khác (đất phi nông nghiệp) năm 2020 có diện tích là 39.506,88 ha.
Diện tích đất trồng lúa (chuyên lúa) đến năm 2020 giảm 8.879,38 ha so với hiện trạng. Trong đó, duy trì 31.440 ha đất chuyên trồng lúa theo phân bổ của quốc gia, diện tích đất lúa cần duy trì đảm bảo an ninh lương thực theo Kết luận 53/KL-TW ngày 5/8/2009 của Bộ chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.Trên diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu giống cây trồng để tăng hiệu quả sản xuất mà không làm biến dạng, khi cần có thể trồng lúa trở lại mà không phải đầu tư nhiều. Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đảm bảo phù hợp theo Thông tư 47/2013/BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về “Hướng dẫn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm và kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa” và Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020” về việc chuyển đổi tích lúa – thủy sản và chuyển sang cây hàng năm kết hợp với chăn nuôi. Mô hình tiên tiến là chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cho nông sản chất lượng cao, trồng hoa, cây cảnh, trồng rau an toàn…
Đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2020 còn 2.050,12 ha chủ yếu trồng rau, ngô, đậu, dược liệu,…Đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 còn 9.166,76 ha, các loại cây trồng chủ yếu là chuối, cam, nhãn, bưởi bong, vải,…

2.4.2. Khu phát triển công nghiệp

Đất khu phát triển công nghiệp gồm: đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Diện tích đến năm 2020 là  8.771,45 ha, tăng 5.350,36 ha so với hiện trạng. Trong đó diện tích đất bố trí để phát triển các khu công nghiệp là 4.882 ha, đất phát triển cụm công nghiệp là  1.618,03 ha.
Đảm bảo đủ quỹ đất để phát triển công nghiệp phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hưng Yên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng vào những ngành có lợi thế so sánh; định hướng phát triển khu phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. 

Các khu phát triển công nghiệp, đặc biệt các khu đất sản xuất kinh doanh được định hướng đảm bảo kết nối với các khu đô thị, dịch vụ và các trục giao thông huyết mạch của Quốc gia như: đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Bô trí quỹ đất hợp lý phát triển các làng nghề theo hướng thân thiện với môi trường. Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Bố trí quỹ đất cho xây dựng các cụm công nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm làng nghề để phát triển nghề đồng thời khắc phục tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất và ô nhiễm trầm trọng tại các làng nghề hiện nay.

2.4.3. Khu đô thị

Khu đô thị đến năm 2020 có diện tích 3.462,62 ha. Định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 (Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên) bao gồm:

- Thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm vùng, đạt quy mô đô thị loại II. Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, thương mại – dịch vụ, du lịch, giáo dục và khoa học công nghệ của tỉnh. 

- Huyện Mỹ Hào trở thành thị xã là đô thị trung tâm tiểu vùng, đạt đô thị loại III vào năm 2020 với tính chất là đô thị thương mại, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, tài chính, khoa học kỹ thuật và công nghiệp. Dự kiến 6 đơn vị hành chính được nâng cấp lên phường là:

+ Thị trấn Bần – Yên Nhân.

+ Xã Phùng Chí Kiên.

+ Xã Bạch Sam.

+ Xã Nhân Hòa.

+ Xã Minh Đức.

+ Xã Dị Sử.

- Huyện Văn Giang trở thành thị xã, là đô thị trung tâm tiểu vùng, dự kiến đạt đô thị loại IV với tính chất là: đô thị thương  mại, dịch vụ - du lịch, khoa học và công nghiệp.  Dự kiến 6 đơn vị hành chính được nâng cấp lên nội thị là:

+ Xã Xuân Quan.

+ Xã Phụng Công.

+ Xã Long Hưng.

+ Xã Cửu Cao.

+ Xã Nghĩa Trụ.

+ Thị trấn Văn Giang. 

-  Đô thị Bô Thời – Dân Tiến (Khoái Châu) là trung tâm tiểu vùng, quy mô đô thị loại IV với tính chất là đô thị là: Trung tâm chính trị, hành chính văn hóa huyện Khoái Châu với các ngành kinh tế chủ đạo: thương mại – dịch vụ, giáo dục đào tạo và công nghiệp.

- Đối với phát triển đô thị tại các huyện thì đến năm 2020 như sau: thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) đạt đô thị loại IV, thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ) đạt đô thị loại IV, thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi) đô thị loại V, thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) đô thị loại V, thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ) đô thị loại V, thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ) đô thị loại V. 

2.4.4. Khu thương mại – dịch vụ

Diện tích đất thương mại, dịch vụ được bố trí tăng mạnh, đến năm 2020 là  444,09 ha. Đảm bảo quỹ đất cho phát triển nhằm tiếp tục tăng tỷ trọng giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tỉnh Hưng Yên.

Định hướng phát triển các khu thương mại – dịch vụ tập trung gắn với quy hoạch xây dựng hai bên đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng thời phải tạo ra mối liên kết, hỗ trợ cho phát triển công nghiệp – đô thị.  

2.4.5. Đất khu dân cư nông thôn



Đất khu dân nông thôn đến năm 2020 là 20.803,33 ha. Khu dân cư nông thôn được chỉnh trang theo quy hoạch nông thôn mới để tạo ra các khu dân văn minh, đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường sinh thái. 

PHẦN THỨ BA
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020)

Chỉ tiêu sử dụng đất phân theo từng năm được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.45. Chỉ tiêu sử dụng đất phân theo từng năm

ĐVT: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
đất
	Năm 
hiện trạng
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	
	Năm
 2016**
	Năm
 2017
	Năm
 2018
	Năm
 2019
	Năm
2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	93.022,44
	93.022,44
	93.022,44
	93.022,44
	93.022,44
	93.022,44

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	60.459,57
	60.227,99
	57.198,78
	54.644,85
	50.823,15
	45.700,44

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	37.169,38
	37.018,05
	34.788,80
	33.183,74
	30.723,45
	28.290,00

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	37.140,83
	36.989,50
	34.774,19
	33.183,55
	30.723,45
	28.290,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	4.047,38
	4.017,83
	3.612,70
	3.333,38
	2.951,27
	2.050,12

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	12.683,34
	12.633,93
	12.261,21
	11.514,18
	10.557,03
	9.166,76

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	5.072,71
	5.069,25
	4.924,55
	4.922,90
	4.713,85
	4.399,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	32.329,24
	32.560,82
	35.640,12
	38.224,74
	42.118,06
	47.322,00

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	68,48
	76,47
	161,19
	165,95
	170,77
	247,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	27,23
	27,23
	127,85
	141,97
	149,77
	159,03

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	844,20
	844,20
	1.197,55
	1.515,78
	3.554,72
	4.882,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	383,20
	383,20
	629,12
	1.055,35
	1.269,91
	1.618,03

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	42,90
	67,07
	254,86
	297,88
	323,38
	444,09

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1.724,16
	1.789,99
	2.223,18
	2.232,75
	2.266,94
	2.271,42

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73
	0,73

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	13.637,64
	13.639,91
	14.385,01
	15.670,89
	16.842,67
	19.297,00

	 
	Đất xây dựng cơ sơ văn hóa
	DVH
	145,51
	146,95
	146,80
	151,60
	151,39
	151,38

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	 DXH 
	6,31
	6,31
	6,31
	15,92
	15,92
	21,72

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	83,69
	83,09
	91,17
	98,67
	112,68
	150,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	DGD
	619,96
	620,67
	801,84
	1.157,59
	1.356,60
	2.133,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể thao
	DTT
	160,60
	160,39
	292,76
	407,70
	431,95
	472,00

	 
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	50,00

	 
	Đất giao thông
	DGT
	8.438,44
	8.436,40
	8.859,54
	9.569,17
	10.406,60
	11.434,24

	 
	Đất thủy lợi
	DTL
	4.081,78
	4.080,36
	4.044,44
	4.074,32
	4.044,88
	4.601,65

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	49,56
	50,54
	63,01
	81,99
	121,04
	131,56

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	11,02
	11,02
	11,06
	12,11
	12,18
	12,16

	 
	Đất chợ
	DCH
	40,77
	44,18
	68,07
	101,81
	139,42
	139,29

	2.10
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	22,72
	22,72
	35,52
	43,58
	74,64
	141,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	72,10
	72,10
	112,58
	191,45
	226,70
	241,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	8.379,11
	8.463,88
	8.828,09
	8.816,44
	8.767,90
	8.897,79

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.191,01
	1.233,35
	1.656,84
	2.019,41
	2.279,95
	2.864,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	152,15
	152,15
	158,39
	160,07
	169,45
	224,20

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	32,45
	32,97
	42,92
	42,93
	45,11
	45,57

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	193,18
	193,18
	193,68
	194,15
	194,67
	205,43

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	945,72
	945,68
	976,91
	1.008,34
	1.024,40
	1.010,86

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	287,19
	295,92
	324,60
	323,71
	405,98
	447,41

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	60,19
	60,55
	66,10
	86,52
	91,08
	93,20

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	47,28
	47,28
	117,38
	133,10
	146,52
	156,52

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	130,40
	130,61
	130,63
	131,37
	134,39
	135,84

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON 
	3.392,87
	3.390,12
	3.388,06
	3.369,33
	3.367,96
	3.339,28

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	689,53
	686,70
	624,12
	618,24
	606,25
	596,42

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4,81
	4,81
	4,81
	4,81
	4,17
	4,17

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	233,63
	233,63
	183,54
	152,84
	81,23
	 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   

	4
	Đất đô thị*
	KDT
	6.991,69
	6.991,69
	6.991,69
	6.991,69
	6.991,69
	   10.112,00 

	
	Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
	
	

	
	              -** Diện tích đã thực hiện
	
	
	


Bảng 2.47. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo từng năm

ĐVT: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
đất
	Tổng diện tích
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	
	Năm
 2016(*)
	Năm
 2017
	Năm
 2018
	Năm
 2019
	Năm
2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5+..9)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	14.901,60
	232,08
	3.034,66
	2.584,16
	3.875,78
	5.174,91

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	8.604,45
	147,94
	2.108,55
	1.480,85
	2.433,66
	2.433,45

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	8.604,08
	147,94
	2.108,55
	1.480,67
	2.433,47
	2.433,45

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	1.837,93
	29,35
	317,18
	277,07
	286,65
	927,67

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	3.589,58
	51,38
	442,94
	755,24
	949,75
	1.390,27

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	723,52
	3,41
	129,78
	62,12
	187,68
	340,53

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	146,12
	 
	36,21
	8,88
	18,04
	82,99

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	918,14
	3,80
	305,09
	310,43
	298,83
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang cây lâu năm
	LUA/CLN
	130,05
	1,07
	68,60
	55,00
	5,38
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	18,38
	 
	 
	4,00
	14,38
	 

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	5,66
	 
	 
	5,66
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OTC
	187,92
	11,80
	72,05
	18,39
	13,45
	           72,23 


Bảng 2.48. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
đất
	Tổng diện tích
	Các năm kế hoạch

	
	
	
	
	Năm
 2016**
	Năm
 2017
	Năm
 2018
	Năm
 2019
	Năm
2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+…(9)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	90,62
	 
	2,75
	11,90
	49,45
	26,52

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa nước
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	37,29
	 
	 
	 
	10,77
	         26,52 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	36,33
	 
	 
	11,90
	24,43
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	17,00
	 
	2,75
	 
	14,25
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	143,01
	 
	47,34
	18,80
	22,16
	54,71

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,05
	 
	0,05
	 
	 
	 

	2.2
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	7,06
	 
	0,06
	 
	 
	          7,00 

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng cấp cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	94,20
	 
	40,89
	9,00
	17,26
	         27,05 

	2.4
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	0,09
	 
	0,05
	0,04
	 
	 

	2.5
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	2,93
	 
	2,87
	 
	 
	          0,06 

	2.6
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	20,32
	 
	0,56
	9,76
	 
	         10,00 

	2.7
	Đất trụ sở tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,58
	 
	0,58
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	17,78
	 
	2,28
	 
	4,90
	         10,60 


PHẦN THỨ TƯ
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.1. Bảo vệ môi trường đất nông nghiệp và môi trường nông thôn



Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế của địa phương nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai thác quá mức làm thoái hóa đất. Tăng cường áp dụng các quy trình sản xuất sạch như sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chương trình IPM,…tăng cường phân bón hữu cơ, phân vi sinh, giảm lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường đất nông nghiệp nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp.

Tập trung ưu tiên ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học, ứng dụng đưa vào sản xuất những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao và có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để khai thác tốt quỹ đất trồng lúa. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng lựa chọn những giống có khả năng thích ứng cao với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. 
 Đầu tư xây mới và nâng cấp các công trình thuỷ lợi; xây dựng, cải tạo hệ thống trạm bơm điện, cống đầu mối, kiên cố hoá kênh mương, củng cố đê điều tăng cường khả năng chống lũ, thoát nước, bảo vệ sản xuất.

1.2. Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, các khu làng nghề




Thực hiện tốt công tác phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt công tác xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường theo nội dung cam kết.

Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề có nguồn ô nhiễm nặng khu vực dân cư tập trung và xen kẽ trong khu dân cư vào các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp. 
Thực hiện nghiêm ngặt việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 
1.3. Bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư nông thôn


Tăng cường hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước cho khu vực đô thị. Tăng cường trồng cây xanh theo quy hoạch để tạo cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường không khí.  

Đối với khu vực môi trường khu vực nông thôn cần tập trung giải quyết vấn đề nước sạch, thu gom rác thải, xử lý môi trường từ các khu chăn nuôi tập trung trên cơ sở lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

1.4. Bảo vệ môi trường trong việc khai thác các nguồn tài nguyên

Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên nước và công trình thuỷ lợi từ huyện tới các xã. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tài nguyên nước và công trình thuỷ lợi. Cần có cơ chế cụ thể về tài chính cho khai thác nguồn tài nguyên nước trên địa bàn.
Khoanh vùng, giám sát chặt chẽ việc khai thác cát theo Rà soát, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.. Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép để phòng ngừa nguy cơ làm sạt lở bờ sông.
1.5. Tăng cường thực hiện Luật bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Xây dựng chương trình quản lý và bảo vệ môi trường một cách đồng bộ có hiệu quả. Giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân, trong các đơn vị đến việc xây dựng các tiêu chuẩn, qui định và các phương tiện để quản lý và kiểm soát môi trường mà trọng tâm là các khu vực sản xuất nông nghiệp gần các khu công nghiệp, các đô thị mới.

Thực hiện tốt Luật bảo vệ Môi trường 2014, khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi huỷ hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực đô thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư tập trung, bệnh viện,... 
Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
1.6. Tăng cường Điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất
Thực hiện điều tra, đánh giá đất theo Thông tư 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 về quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Bao gồm: Đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá ô nhiễm đất; Phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc giám sát tài nguyên đất; Đánh giá thoái hóa đất.  
II. CÁC GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Giải pháp về quản lý hành chính 



Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao.
Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không thỏa thuận đầu tư, cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với những dự án, công trình không nằm trong danh mục, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cải cách thủ tục hành chính là giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng vv... tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.  Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, đảm bảo được tính minh bạch của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mọi thành phần kinh tế biết, để tham gia thực hiện.

2.2. Giải pháp về chính sách 


Tiếp tục cụ thể hóa chính sách pháp luật về đất đai, nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Hưng Yên: chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách tài chính về đất đai; chính sách đất đai đối với nông nghiệp, thị trường bất động sản.

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn và thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Tăng cường giới thiệu, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của địa phương đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; chủ động xây dựng các danh mục các chương trình, dự án để kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong nước và các nguồn vốn nước ngoài (ODA, FDI ...).

Thực hiện nghiêm Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trong đó chú trọng đến việc bảo vệ và cải tạo đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ cho người sản xuất lúa.
2.3. Giải pháp về quản lý, sử dụng đất lúa

Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được. Điều tiết phân bổ nguồn lực bảo đảm lợi ích giữa các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương giữ nhiều đất trồng lúa; cụ thể hóa chính sách và các biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.
2.4. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư
Bổ sung nhân sự đủ, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản  lý đất đai. 

Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. Khuyến khích đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm áp lực cho nguồn ngân sách Nhà nước.

Nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch là rất lớn. Để đáp ứng, cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, vốn đầu tư của các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn, vốn tín dụng của các ngân hàng, trong đó có tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, phải đặc biệt chú trọng các nguồn vốn của khu vực tư nhân, dân cư, vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu cho ngân sách địa phương; các nguồn vốn do các Bộ Ngành ở Trung ương thực hiện trên địa bàn; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vv... Nghiên cứu áp dụng các hình thức đầu tư BOT, BT, BTO vv...

Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất, chọn những vị trí có khả năng tạo giá trị kinh tế cao, hấp dẫn đầu tư để tiến hành bồi thường tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá nhằm điều tiết giá trị gia tăng từ đất, lấy vốn để đầu tư lại các công trình hạ tầng.

Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, tiến hành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu công nghiệp; thông qua quy hoạch, tạo quỹ đất để có thêm nguồn vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở các khu vực này. 

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân vùng bị thu hồi đất. Có cơ chế cụ thể hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác.

Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp, đặc biệt cấp huyện, cán bộ địa chính xã, phường.

2.5. Giải pháp về khoa học – công nghệ
 Bố trí đầy đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch. Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, tăng cường sử dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai và hôi nhập quốc tế.

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác địa chính như: đo đạc bản đồ số, lưu trữ thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

2.6. Giải pháp về tổ chức thực hiện


Sau khi điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, công bố công khai, để nhân dân, các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức xã hội, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch, kế hoạch.
Trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hưng Yên, tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh cho các huyện, thành phố.  Tiến hành giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến từng huyện, thành phố.

Tổ chức tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các dự án về phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu đô thị mới... trên địa bàn tỉnh

Quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt; chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch sản phẩm chủ lực phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thực hiện thu hồi, hủy bỏ các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi.
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